Phần II
NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN 
GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH QUẢNG NAM


I. Lĩnh vực điện


1. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương
- Trình tự thực hiện:
+ Tổ chức, cá nhân đề nghị Cấp giấy phép hoạt động điện lực gửi đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Công Thương 01 bộ hồ sơ theo quy định (hồ sơ có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện).
+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị Cấp giấy phép hoạt động điện lực, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho đơn vị đề nghị cấp phép nếu hồ sơ không đầy đủ và hợp lệ. Trong văn bản thông báo, phải nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ.
+ Trường hợp cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực yêu cầu phải bổ sung, sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan thì trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu, đơn vị đề nghị cấp phép phải sửa đổi, bổ sung và trả lời bằng văn bản.
+ Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra tại cơ sở (nếu cần thiết) và Cấp giấy phép.
+ Trong quá trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế nếu chưa đủ điều kiện đáp ứng quy định theo nội dung tại hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có quyền yêu cầu đơn vị đề nghị cấp phép bổ sung điều kiện hoặc từ chối cấp phép bằng văn bản trong đó phải nêu rõ lý do.
+ Giấy phép hoạt động điện lực được làm thành 03 bản chính, 01 bản giao cho đơn vị được cấp phép, 02 bản lưu tại cơ quan cấp giấy phép.
- Cách thức thực hiện: hồ sơ có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị Cấp giấy phép hoạt động điện lực (theo Phụ lục 1 Thông tư 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013).
+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức đề nghị cấp phép.
+ Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý theo Phụ lục 7b Thông tư 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013 (Ban lãnh đạo, người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành lưới điện truyền tải/phân phối), kèm theo bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp. Tài liệu chứng minh việc đào tạo đối với đội ngũ công nhân trực tiếp vận hành.
+ Danh mục các hạng mục công trình lưới điện chính do tổ chức đang quản lý vận hành hoặc chuẩn bị tiếp nhận theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
+ Bản sao có chứng thực tài liệu chứng minh việc đã đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy theo quy định.
+ Bản sao thoả thuận hoặc hợp đồng đấu nối.
+ Bản đồ ranh giới lưới điện và phạm vi hoạt động.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ;
- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện TTHC:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.
+ Cơ quan phối hợp: Không.
- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép hoạt động điện lực;
- Phí, lệ phí: bao gồm phí thẩm định và lệ phí 
*Phí thẩm định:
+ Cấp mới: 800.000 đồng/giấy phép.
+ Ghi chú:
Trường hợp đối với một tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép để thực hiện từ hai lĩnh vực hoạt động điện lực trở lên, thì mức thu phí thẩm định được tính như sau:
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Trong đó: - P1: Phí thẩm định lớn nhất của 1 trong các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp phép;
- Pi: Phí thẩm định của các lĩnh vực hoạt động điện lực còn lại;
- 0,4: Hệ số điều chỉnh.

* Lệ phí:

+ Cấp mới: 700.000 đồng/giấy phép.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ Văn bản đề nghị Cấp giấy phép hoạt động điện lực theo mẫu tại Phụ lục 1 Thông tư 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013;
+ Bản kê khai Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia chính theo Phụ lục 7b Thông tư 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013.
- Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Điều kiện chung: Tổ chức, cá nhân được Cấp giấy phép hoạt động điện lực phải đáp ứng các điều kiện chung sau (theo Điều 28 Nghị định 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013):
+ Là tổ chức, cá nhân được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:
a) Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp;
b) Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã;
c) Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;
d) Các tổ chức khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.
+ Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp phép.
+ Có hồ sơ đề nghị Cấp giấy phép hoạt động điện lực hợp lệ.
+ Nộp lệ phí, phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định
Ngoài các điều kiện chung quy định tại Điều 28 Nghị định 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 phải đáp ứng các điều kiện sau (theo Điều 31 Nghị định 137/ 2013/NĐ-CP):
- Có trang thiết bị công nghệ, phương tiện phục vụ, nhà xưởng, công trình kiến trúc được xây dựng, lắp đặt, kiểm tra, nghiệm thu đạt yêu cầu theo quy định, đáp ứng các yêu cầu của công tác vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện phân phối, các trạm biến áp và các thiết bị đồng bộ kèm theo; hệ thống phòng cháy và chữa cháy đảm bảo yêu cầu theo quy định.
- Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành điện và có thời gian làm việc trong lĩnh vực phân phối điện ít nhất 05 năm. Người trực tiếp vận hành phải được đào tạo chuyên ngành điện hoặc có giấy chứng nhận đào tạo về điện do cơ sở dạy nghề cấp, được kiểm tra quy trình vận hành và quy định an toàn theo quy định pháp luật, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này.
- Tổ chức, cá nhân hoạt động phân phối điện tại nông thôn phải đáp ứng điều kiện: Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành phải được đào tạo chuyên ngành điện và có kinh nghiệm làm việc với lưới điện ít nhất 03 năm. Người trực tiếp vận hành, sửa chữa điện phải được đào tạo chuyên ngành điện hoặc có giấy chứng nhận đào tạo về điện do cơ sở dạy nghề cấp, được huấn luyện và sát hạch về an toàn điện và được cấp thẻ an toàn điện theo quy định của pháp luật.
- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:
+ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;
+ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;
+ Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013 của Bộ Công Thương Quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn của Giấy phép hoạt động điện lực.
+ Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực.

           + Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.



+ Quyết định số 2692/QĐ-UB ngày 18/9/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc uỷ quyền cho Sở Công nghiệp (nay là Sở Công Thương) cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực.




Phụ lục 1 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

... , ngày  …  tháng … năm ...


ĐỀ NGHỊ

Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực

Kính gửi: Cục Điều tiết điện lực/ Sở Công Thương tỉnh …
Tên tổ chức đề nghị: ………………………………………………

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):………………………………………

Có trụ sở giao dịch chính tại:………Điện thoại:..……….. Fax:………

Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:………. ……….        ngày …  tháng … năm …     

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:……….. do…….. cấp ngày…..

Giấy phép hoạt động điện lực số: ….. do ……. cấp ngày ……… (nếu có).  

Ngành nghề kinh doanh hiện tại:……………...……………………………..

Đề nghị cấp/ gia hạn/ sửa đổi/ bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:

- …………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………….

Các giấy tờ kèm theo:

- …………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………….

 Đề nghị Cục Điều tiết điện lực/ Sở Công Thương ... cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho ... (tên tổ chức đề nghị). 

Đơn vị xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./.

	
	Lãnh đạo đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)




Phụ lục 7b Danh sách trích ngang cán bộ quản lý, chuyên gia chính
 (Cho lĩnh vực hoạt động phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, xuất nhập khẩu điện, bán buôn và bán lẻ điện)

	STT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Quê quán
	Chức vụ
	Trình độ chuyên môn
	Thâm niên
 công tác (năm)
	Ghi chú

	I
	Cán bộ quản lý
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Chuyên gia chính, quản lý kỹ thuật
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	10
	
	
	
	
	
	
	



2. Sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương
- Trình tự thực hiện:
+ Tổ chức, cá nhân đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực gửi đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Công Thương 01 bộ hồ sơ theo quy định (hồ sơ có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện).
+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực, cơ quan sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho đơn vị đề nghị sửa đổi, bổ sung phép nếu hồ sơ không đầy đủ và hợp lệ. Trong văn bản thông báo, phải nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ.
+ Trường hợp cơ quan sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực yêu cầu phải bổ sung, sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan thì trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu, đơn vị đề nghị sửa đổi, bổ sung phép phải sửa đổi, bổ sung và trả lời bằng văn bản.
+ Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra tại cơ sở (nếu cần thiết) và sửa đổi, bổ sung giấy phép.
+ Trong quá trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế nếu chưa đủ điều kiện đáp ứng quy định theo nội dung tại hồ sơ, cơ quan sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực có quyền yêu cầu đơn vị đề nghị sửa đổi, bổ sung phép bổ sung điều kiện hoặc từ chối sửa đổi, bổ sung phép bằng văn bản trong đó phải nêu rõ lý do.
+ Giấy phép hoạt động điện lực được làm thành 03 bản chính, 01 bản giao cho đơn vị được sửa đổi, bổ sung phép, 02 bản lưu tại cơ quan sửa đổi, bổ sung giấy phép.
- Cách thức thực hiện: hồ sơ có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo phụ lục 1 Thông tư 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013).

+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức đề nghị Sửa đổi, bổ sung phép.

+ Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý theo Phụ lục 7b Thông tư 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013 (Ban lãnh đạo, người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành lưới điện truyền tải/ phân phối), kèm theo bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp. Tài liệu chứng minh việc đào tạo đối với đội ngũ công nhân trực tiếp vận hành.

+ Danh mục các hạng mục công trình lưới điện chính do tổ chức đang quản lý vận hành hoặc chuẩn bị tiếp nhận theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

+ Bản sao có chứng thực tài liệu chứng minh việc đã đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy theo quy định.

+ Bản sao thoả thuận hoặc hợp đồng đấu nối.

+ Bản đồ ranh giới lưới điện và phạm vi hoạt động.

-  Số lượng hồ sơ: 01 bộ;
- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, Tổ chức;

- Cơ quan thực hiện TTHC:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân Sửa đổi, bổ sung thực hiện: Không.
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.
+ Cơ quan phối hợp: Không.
- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép hoạt động điện lực;
- Phí, lệ phí: bao gồm phí thẩm định và lệ phí
*Phí thẩm định:
+ Sửa đổi, bổ sung: 400.000 đồng/giấy phép.
+ Ghi chú:
Trường hợp đối với một tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép để thực hiện từ hai lĩnh vực hoạt động điện lực trở lên, thì mức thu phí thẩm định được tính bằng 50% mức tính như sau:
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Trong đó: - P1: Phí thẩm định lớn nhất của 1 trong các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung phép;
- Pi: Phí thẩm định của các lĩnh vực hoạt động điện lực còn lại;
- 0,4: Hệ số điều chỉnh.

*Lệ phí: 700.000đồng/giấy phép
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực theo mẫu tại Phụ lục 1 Thông tư 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013;
+ Bản kê khai Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia chính theo Phụ lục 7b Thông tư 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013.
- Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Điều kiện chung: Tổ chức, cá nhân được sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực phải đáp ứng các điều kiện chung sau (theo Điều 28 Nghị định 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013):
+ Là tổ chức, cá nhân được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:
a) Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp;
b) Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã;
c) Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;
d) Các tổ chức khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.
+ Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực đề nghị Sửa đổi, bổ sung phép.
+ Có hồ sơ đề nghị Sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực hợp lệ.
+ Nộp lệ phí, phí thẩm định Sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực theo quy định
Ngoài các điều kiện chung quy định tại Điều 28 Nghị định 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 phải đáp ứng các điều kiện sau (theo Điều 31 Nghị định137/2013/NĐ-CP):
+ Có trang thiết bị công nghệ, phương tiện phục vụ, nhà xưởng, công trình kiến trúc được xây dựng, lắp đặt, kiểm tra, nghiệm thu đạt yêu cầu theo quy định, đáp ứng các yêu cầu của công tác vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện phân phối, các trạm biến áp và các thiết bị đồng bộ kèm theo; hệ thống phòng cháy và chữa cháy đảm bảo yêu cầu theo quy định.
+ Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành điện và có thời gian làm việc trong lĩnh vực phân phối điện ít nhất 05 năm. Người trực tiếp vận hành phải được đào tạo chuyên ngành điện hoặc có giấy chứng nhận đào tạo về điện do cơ sở dạy nghề Sửa đổi, bổ sung, được kiểm tra quy trình vận hành và quy định an toàn theo quy định pháp luật, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này.
+ Tổ chức, cá nhân hoạt động phân phối điện tại nông thôn phải đáp ứng điều kiện: Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành phải được đào tạo chuyên ngành điện và có kinh nghiệm làm việc với lưới điện ít nhất 03 năm. Người trực tiếp vận hành, sửa chữa điện phải được đào tạo chuyên ngành điện hoặc có giấy chứng nhận đào tạo về điện do cơ sở dạy nghề Sửa đổi, bổ sung, được huấn luyện và sát hạch về an toàn điện và được Sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện theo quy định của pháp luật.
- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:
+ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;
+ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;
+ Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013 của Bộ Công Thương Quy định về trình tự, thủ tục Sửa đổi, bổ sung, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn của Giấy phép hoạt động điện lực.
+ Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép trong lĩnh vực điện lực.

           + Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

  + Quyết định số 2692/QĐ-UB ngày 18/9/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc uỷ quyền cho Sở Công nghiệp (nay là Sở Công Thương) cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực.

Phụ lục 1 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

... , ngày  …  tháng … năm ...


ĐỀ NGHỊ

Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực

Kính gửi: Cục Điều tiết điện lực/ Sở Công Thương tỉnh …
Tên tổ chức đề nghị: ………………………………………………

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):………………………………………

Có trụ sở giao dịch chính tại:………Điện thoại:..……….. Fax:………

Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:………. ……….        ngày …  tháng … năm …     

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:……….. do…….. cấp ngày…..

Giấy phép hoạt động điện lực số: ….. do ……. cấp ngày ……… (nếu có).  

Ngành nghề kinh doanh hiện tại:……………...……………………………..

Đề nghị cấp/ gia hạn/ sửa đổi/ bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:

- …………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………….

Các giấy tờ kèm theo:

- …………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………….

 Đề nghị Cục Điều tiết điện lực/ Sở Công Thương ... cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho ... (tên tổ chức đề nghị). 

Đơn vị xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./.

	
	Lãnh đạo đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)




Phụ lục 7b Danh sách trích ngang cán bộ quản lý, chuyên gia chính
 (Cho lĩnh vực hoạt động phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, xuất nhập khẩu điện, bán buôn và bán lẻ điện)
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	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Quê quán
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 công tác (năm)
	Ghi chú
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3. Gia hạn giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương
- Trình tự thực hiện:
+ Trước khi giấy phép hoạt động điện lực hết hạn sử dụng 03 tháng, đơn vị điện lực phải lập hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động điện lực và thực hiện đúng trình tự, thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực theo quy định. Trong trường hợp giấy phép hoạt động điện lực đã hết hạn sử dụng hoặc đơn vị được cấp giấy phép không thực hiện trình tự theo quy định thì việc lập hồ sơ và trình tự, thủ tục đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực áp dụng như trường hợp cấp lần đầu.
+ Tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động điện lực gửi đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Công Thương 01 bộ hồ sơ theo quy định (hồ sơ có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện).
+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động điện lực, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho đơn vị đề nghị cấp phép nếu hồ sơ không đầy đủ và hợp lệ. Trong văn bản thông báo, phải nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ.
+ Trường hợp cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực yêu cầu phải bổ sung, sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan thì trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu, đơn vị đề nghị cấp phép phải sửa đổi, bổ sung và trả lời bằng văn bản.
+ Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra tại cơ sở (nếu cần thiết) và gia hạn giấy phép.
+ Trong quá trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế nếu chưa đủ điều kiện đáp ứng quy định theo nội dung tại hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có quyền yêu cầu đơn vị đề nghị cấp phép bổ sung điều kiện hoặc từ chối cấp phép bằng văn bản trong đó phải nêu rõ lý do.
+ Giấy phép hoạt động điện lực được làm thành 03 bản chính, 01 bản giao cho đơn vị được cấp phép, 02 bản lưu tại cơ quan cấp giấy phép.
 - Cách thức thực hiện: hồ sơ có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013 của Bộ Công Thương).
+ Bản sao Giấy phép hoạt động điện lực và bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập gần nhất của đơn vị điện lực đề nghị cấp phép.
+ Tài liệu chứng minh việc duy trì các điều kiện đối với lĩnh vực hoạt động đã được cấp giấy phép.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ;
- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, Tổ chức;
- Cơ quan thực hiện TTHC:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.
+ Cơ quan phối hợp: Không.
- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép hoạt động điện lực;
- Phí, lệ phí: bao gồm phí thẩm định và lệ phí
* Phí thẩm định: 400.000 đồng/giấy phép.
Ghi chú:
Trường hợp đối với một tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép để thực hiện từ hai lĩnh vực hoạt động điện lực trở lên, thì mức thu phí thẩm định được tính bằng 50% mức tính như sau:
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Trong đó: - P1: Phí thẩm định lớn nhất của 1 trong các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp phép;
- Pi: Phí thẩm định của các lĩnh vực hoạt động điện lực còn lại;
- 0,4: Hệ số điều chỉnh.

* Lệ phí: 350.000đồng/giấy phép
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động điện lực theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013;
- Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Điều kiện chung: Tổ chức, cá nhân được gia hạn giấy phép hoạt động điện lực phải đáp ứng các điều kiện chung sau (theo Điều 28 Nghị định 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013):
+ Là tổ chức, cá nhân được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:
a) Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp;
b) Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã;
c) Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;
d) Các tổ chức khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.
+ Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp phép.
+ Có hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động điện lực hợp lệ.
+ Nộp lệ phí, phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định
- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:
+ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;
+ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;
+ Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013 của Bộ Công Thương Quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn của Giấy phép hoạt động điện lực.
+ Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực.

           + Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

   + Quyết định số 2692/QĐ-UB ngày 18/9/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc uỷ quyền cho Sở Công nghiệp (nay là Sở Công Thương) cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực.
Phụ lục 1 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

... , ngày  …  tháng … năm ...


ĐỀ NGHỊ

Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực

Kính gửi: Cục Điều tiết điện lực/ Sở Công Thương tỉnh …
Tên tổ chức đề nghị: ………………………………………………

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):…………………………………………

Có trụ sở giao dịch chính tại:………Điện thoại:..……….. Fax:……………

Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:………. ……….        ngày …  tháng … năm …     

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:……….. do…….. cấp ngày…………………………………..

Giấy phép hoạt động điện lực số: ….. do ……. cấp ngày ………… ……………………………….. (nếu có).  

Ngành nghề kinh doanh hiện tại:……………...……………………………..

Đề nghị cấp/ gia hạn/ sửa đổi/ bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:

- …………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………….

Các giấy tờ kèm theo:

- …………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………….

 Đề nghị Cục Điều tiết điện lực/ Sở Công Thương ... cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho ... (tên tổ chức đề nghị). 

Đơn vị xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./.

	
	Lãnh đạo đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)


4. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03 MW đặt tại địa phương.
- Trình tự thực hiện:
+ Tổ chức, cá nhân đề nghị Cấp giấy phép hoạt động điện lực gửi đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Công Thương 01 bộ hồ sơ theo quy định và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép (hồ sơ có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện).

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị Cấp giấy phép hoạt động điện lực, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho đơn vị đề nghị cấp phép nếu hồ sơ không đầy đủ và hợp lệ. Trong văn bản thông báo, phải nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực yêu cầu phải bổ sung, sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan thì trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu, đơn vị đề nghị cấp phép phải sửa đổi, bổ sung và trả lời bằng văn bản.

+ Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra tại cơ sở (nếu cần thiết) và Cấp giấy phép.

+ Trong quá trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế nếu chưa đủ điều kiện đáp ứng quy định theo nội dung tại hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có quyền yêu cầu đơn vị đề nghị cấp phép bổ sung điều kiện hoặc từ chối cấp phép bằng văn bản trong đó phải nêu rõ lý do.

+ Giấy phép hoạt động điện lực được làm thành 03 bản chính, 01 bản giao cho đơn vị được cấp phép, 02 bản lưu tại cơ quan cấp giấy phép.

- Cách thức thực hiện: hồ sơ có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị Cấp giấy phép hoạt động điện lực (theo phụ lục Thông tư 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013).

+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức đề nghị cấp phép.

+ Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý (Ban lãnh đạo, người trực tiếp quản lý kỹ thuật và vận hành nhà máy điện), kèm theo bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp. Tài liệu chứng minh việc đào tạo đối với đội ngũ công nhân trực tiếp vận hành.

+ Bản sao Quyết định phê duyệt dự án đầu tư nhà máy điện của cấp có thẩm quyền.

+ Danh mục các hạng mục công trình điện chính của nhà máy điện.

+ Bản sao tài liệu kỹ thuật xác định công suất lắp đặt từng tổ máy, thỏa thuận đấu nối nhà máy điện vào hệ thống, thỏa thuận về hệ thống đo đếm điện năng theo quy định.

+ Phương án cung cấp nhiên liệu (đối với nhà máy nhiệt điện).

+ Bản sao Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Bản cam kết bảo vệ môi trường dự án đầu tư nhà máy điện được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp nhận.

+ Bản sao hợp đồng mua bán điện đã ký hoặc văn bản thỏa thuận mua bán điện.

+ Bản sao văn bản xác nhận kết quả kiểm định đạt yêu cầu kỹ thuật đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

+ Bản sao có chứng thực văn bản xác nhận việc đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy theo quy định.

+ Bản sao Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (đối với nhà máy thủy điện).

+ Bản sao Quy trình phối hợp vận hành nhà máy điện với Đơn vị Điều độ hệ thống điện, Quy trình vận hành và xử lý sự cố, Danh mục các quy trình vận hành thiết bị.

+ Biên bản nghiệm thu hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu phục vụ vận hành hệ thống điện, thị trường điện theo quy định.
+ Biên bản nghiệm thu đập thủy điện và tuyến năng lượng và Bản đăng ký an toàn đập gửi cơ quan có thẩm quyền; Báo cáo kết quả kiểm định đập (đối với đập thủy điện đã đến kỳ kiểm định).
+ Bản sao biên bản nghiệm thu từng phần các hạng mục công trình điện chính của dự án phát điện, biên bản nghiệm thu chạy thử không tải và có tải từng tổ máy, biên bản nghiệm thu toàn phần liên động có tải từng tổ máy.

-  Số lượng hồ sơ: 01 bộ;
- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, Tổ chức;

- Cơ quan thực hiện TTHC:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.

+ Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép hoạt động điện lực;

- Phí, lệ phí: bao gồm phí thẩm định và lệ phí

* Phí thẩm định:
+ Cấp mới: 2.100.000 đồng/giấy phép.
+ Ghi chú:
Trường hợp đối với một tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép để thực hiện từ hai lĩnh vực hoạt động điện lực trở lên, thì mức thu phí thẩm định được tính như sau:


[image: image4.wmf]å

=

+

=

n

i

i

TD

P

P

P

2

1

4

,

0


Trong đó: - P1: Phí thẩm định lớn nhất của 1 trong các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp phép;

- Pi: Phí thẩm định của các lĩnh vực hoạt động điện lực còn lại;

- 0,4: Hệ số điều chỉnh.

* Lệ phí: Cấp mới: 700.000 đồng/giấy phép.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ Văn bản đề nghị Cấp giấy phép hoạt động điện lực theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013;

+ Bản kê khai Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia chính theo Phụ lục 7b, Thông tư 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013.

- Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
 Điều kiện chung: Tổ chức, cá nhân được Cấp giấy phép hoạt động điện lực phải đáp ứng các điều kiện chung sau (theo Điều 28 Nghị định 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013):

+ Là tổ chức, cá nhân được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:

a) Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp;

b) Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã;

c) Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;

d) Các tổ chức khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

+ Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp phép.

+ Có hồ sơ đề nghị Cấp giấy phép hoạt động điện lực hợp lệ.

+ Nộp lệ phí, phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định

 Ngoài các điều kiện chung quy định tại Điều 28 Nghị định 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 phải đáp ứng các điều kiện sau (theo Điều 28 Nghị định137/2013/NĐ-CP):

+ Có dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện khả thi phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực được duyệt. Có trang thiết bị công nghệ, phương tiện phục vụ, nhà xưởng, công trình kiến trúc theo thiết kế kỹ thuật được duyệt, xây dựng, lắp đặt, kiểm tra nghiệm thu đạt yêu cầu theo quy định.

+ Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành điện hoặc kỹ thuật phù hợp và có thời gian làm việc trong lĩnh vực phát điện ít nhất 05 năm. Người trực tiếp vận hành phải được đào tạo chuyên ngành phù hợp, được đào tạo về an toàn, được đào tạo và cấp chứng chỉ vận hành nhà máy điện, thị trường điện theo quy định.

+ Có hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống điều khiển giám sát, thu thập dữ liệu phù hợp với yêu cầu của hệ thống điện và thị trường điện lực theo quy định của pháp luật.

+ Các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được kiểm định đạt yêu cầu kỹ thuật.

+ Có báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án phát điện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp nhận, phù hợp với quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

+ Có hệ thống phòng cháy và chữa cháy của nhà máy điện được cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu theo quy định của pháp luật.

+ Có quy trình vận hành hồ chứa đối với nhà máy thủy điện được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

+ Các tài liệu pháp lý về an toàn đập thủy điện đối với nhà máy thủy điện theo quy định của pháp luật.

- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:
+ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

+ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;
+ Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013 của Bộ Công Thương Quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn của Giấy phép hoạt động điện lực.
+ Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực.

           + Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

 + Quyết định số 2692/QĐ-UB ngày 18/9/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc uỷ quyền cho Sở Công nghiệp (nay là Sở Công Thương) cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực.
Phụ lục 1 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

... , ngày  …  tháng … năm ...


ĐỀ NGHỊ

Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực

Kính gửi: Cục Điều tiết điện lực/ Sở Công Thương tỉnh …
Tên tổ chức đề nghị: ………………………………………………

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):………………………………………

Có trụ sở giao dịch chính tại:………Điện thoại:..……….. Fax:………

Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:………. ……….        ngày …  tháng … năm …     

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:……….. do…….. cấp ngày…..

Giấy phép hoạt động điện lực số: ….. do ……. cấp ngày ……… (nếu có).  

Ngành nghề kinh doanh hiện tại:……………...……………………………..

Đề nghị cấp/ gia hạn/ sửa đổi/ bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:

- …………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………….

Các giấy tờ kèm theo:

- …………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………….

 Đề nghị Cục Điều tiết điện lực/ Sở Công Thương ... cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho ... (tên tổ chức đề nghị). 

Đơn vị xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./.

	
	Lãnh đạo đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)




Phụ lục 7b Danh sách trích ngang cán bộ quản lý, chuyên gia chính
 (Cho lĩnh vực hoạt động phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, xuất nhập khẩu điện, bán buôn và bán lẻ điện)
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	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Quê quán
	Chức vụ
	Trình độ chuyên môn
	Thâm niên
 công tác (năm)
	Ghi chú
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5. Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03 MW đặt tại địa phương.
- Trình tự thực hiện:
+ Tổ chức, cá nhân đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực gửi đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Công Thương 01 bộ hồ sơ theo quy định và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép (hồ sơ có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện).
+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực, cơ quan sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho đơn vị đề nghị sửa đổi, bổ sung phép nếu hồ sơ không đầy đủ và hợp lệ. Trong văn bản thông báo, phải nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ.
+ Trường hợp cơ quan sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực yêu cầu phải bổ sung, sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan thì trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu, đơn vị đề nghị sửa đổi, bổ sung phép phải sửa đổi, bổ sung và trả lời bằng văn bản.
+ Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra tại cơ sở (nếu cần thiết) và sửa đổi, bổ sung giấy phép.
+ Trong quá trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế nếu chưa đủ điều kiện đáp ứng quy định theo nội dung tại hồ sơ, cơ quan sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực có quyền yêu cầu đơn vị đề nghị sửa đổi, bổ sung phép bổ sung điều kiện hoặc từ chối sửa đổi, bổ sung phép bằng văn bản trong đó phải nêu rõ lý do.
+ Giấy phép hoạt động điện lực được làm thành 03 bản chính, 01 bản giao cho đơn vị được sửa đổi, bổ sung phép, 02 bản lưu tại cơ quan sửa đổi, bổ sung giấy phép.
- Cách thức thực hiện: hồ sơ có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo phụ lục Thông tư 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013).
+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức đề nghị sửa đổi, bổ sung phép.
+ Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý (Ban lãnh đạo, người trực tiếp quản lý kỹ thuật và vận hành nhà máy điện), kèm theo bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp. Tài liệu chứng minh việc đào tạo đối với đội ngũ công nhân trực tiếp vận hành.
+ Bản sao Quyết định phê duyệt dự án đầu tư nhà máy điện của Sửa đổi, bổ sung có thẩm quyền.
+ Danh mục các hạng mục công trình điện chính của nhà máy điện.
+ Bản sao tài liệu kỹ thuật xác định công suất lắp đặt từng tổ máy, thỏa thuận đấu nối nhà máy điện vào hệ thống, thỏa thuận về hệ thống đo đếm điện năng theo quy định.
+ Phương án cung Sửa đổi, bổ sung nhiên liệu (đối với nhà máy nhiệt điện).
+ Bản sao Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Bản cam kết bảo vệ môi trường dự án đầu tư nhà máy điện được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp nhận.
+ Bản sao hợp đồng mua bán điện đã ký hoặc văn bản thỏa thuận mua bán điện.
+ Bản sao văn bản xác nhận kết quả kiểm định đạt yêu cầu kỹ thuật đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
+ Bản sao có chứng thực văn bản xác nhận việc đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy theo quy định.
+ Bản sao Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (đối với nhà máy thủy điện).
+ Bản sao Quy trình phối hợp vận hành nhà máy điện với Đơn vị Điều độ hệ thống điện, Quy trình vận hành và xử lý sự cố, Danh mục các quy trình vận hành thiết bị.
+ Biên bản nghiệm thu hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu phục vụ vận hành hệ thống điện, thị trường điện theo quy định.
+ Biên bản nghiệm thu đập thủy điện và tuyến năng lượng và Bản đăng ký an toàn đập gửi cơ quan có thẩm quyền; Báo cáo kết quả kiểm định đập (đối với đập thủy điện đã đến kỳ kiểm định).
+ Bản sao biên bản nghiệm thu từng phần các hạng mục công trình điện chính của dự án phát điện, biên bản nghiệm thu chạy thử không tải và có tải từng tổ máy, biên bản nghiệm thu toàn phần liên động có tải từng tổ máy.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ;
- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, Tổ chức;
- Cơ quan thực hiện TTHC:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân sửa đổi, bổ sung thực hiện: Không.
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.
+ Cơ quan phối hợp: Không.
- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép hoạt động điện lực;
- Phí, lệ phí: bao gồm phí thẩm định và lệ phí
* Phí thẩm định:
+ Phí Sửa đổi, bổ sung: 1.050.000 đồng/giấy phép.
+ Ghi chú:
Trường hợp đối với một tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép để thực hiện từ hai lĩnh vực hoạt động điện lực trở lên, thì mức thu phí thẩm định được tính bằng 50% mức tính như sau:


[image: image5.wmf]å

=

+

=

n

i

i

TD

P

P

P

2

1

4

,

0


Trong đó: - P1: Phí thẩm định lớn nhất của 1 trong các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung phép;
- Pi: Phí thẩm định của các lĩnh vực hoạt động điện lực còn lại;
- 0,4: Hệ số điều chỉnh.
* Lệ phí: Sửa đổi, bổ sung mới: 700.000 đồng/giấy phép.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013;
+ Bản kê khai Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia chính theo Phụ lục 7b, Thông tư 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013.
- Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Điều kiện chung: Tổ chức, cá nhân được sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực phải đáp ứng các điều kiện chung sau (theo Điều 28 Nghị định 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013):
+ Là tổ chức, cá nhân được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:
a) Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp;
b) Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã;
c) Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;
d) Các tổ chức khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.
+ Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực đề nghị Sửa đổi, bổ sung phép.
+ Có hồ sơ đề nghị Sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực hợp lệ.
+ Nộp lệ phí, phí thẩm định Sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực theo quy định
Ngoài các điều kiện chung quy định tại Điều 28 Nghị định 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 phải đáp ứng các điều kiện sau (theo Điều 28 Nghị định137/2013/NĐ-CP):
+ Có dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện khả thi phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực được duyệt. Có trang thiết bị công nghệ, phương tiện phục vụ, nhà xưởng, công trình kiến trúc theo thiết kế kỹ thuật được duyệt, xây dựng, lắp đặt, kiểm tra nghiệm thu đạt yêu cầu theo quy định.
+ Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành điện hoặc kỹ thuật phù hợp và có thời gian làm việc trong lĩnh vực phát điện ít nhất 05 năm. Người trực tiếp vận hành phải được đào tạo chuyên ngành phù hợp, được đào tạo về an toàn, được đào tạo và Sửa đổi, bổ sung chứng chỉ vận hành nhà máy điện, thị trường điện theo quy định.
+ Có hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống điều khiển giám sát, thu thập dữ liệu phù hợp với yêu cầu của hệ thống điện và thị trường điện lực theo quy định của pháp luật.
+ Các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được kiểm định đạt yêu cầu kỹ thuật.
+ Có báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án phát điện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp nhận, phù hợp với quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
+ Có hệ thống phòng cháy và chữa cháy của nhà máy điện được cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu theo quy định của pháp luật.
+ Có quy trình vận hành hồ chứa đối với nhà máy thủy điện được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
+ Các tài liệu pháp lý về an toàn đập thủy điện đối với nhà máy thủy điện theo quy định của pháp luật.
- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:
+ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;
+ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;
+ Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013 của Bộ Công Thương Quy định về trình tự, thủ tục Sửa đổi, bổ sung, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn của Giấy phép hoạt động điện lực.
+ Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép trong lĩnh vực điện lực.

           + Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

   + Quyết định số 2692/QĐ-UB ngày 18/9/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc uỷ quyền cho Sở Công nghiệp (nay là Sở Công Thương) cấp, sửa đổi, bổ sung,  thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực.
Phụ lục 1 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

... , ngày  …  tháng … năm ...


ĐỀ NGHỊ

Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực

Kính gửi: Cục Điều tiết điện lực/ Sở Công Thương tỉnh …
Tên tổ chức đề nghị: ………………………………………………

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):………………………………………

Có trụ sở giao dịch chính tại:………Điện thoại:..……….. Fax:………

Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:………. ……….        ngày …  tháng … năm …     

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:……….. do…….. cấp ngày…..

Giấy phép hoạt động điện lực số: ….. do ……. cấp ngày ……… (nếu có).  

Ngành nghề kinh doanh hiện tại:……………...……………………………..

Đề nghị cấp/ gia hạn/ sửa đổi/ bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:

- …………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………….

Các giấy tờ kèm theo:

- …………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………….

 Đề nghị Cục Điều tiết điện lực/ Sở Công Thương ... cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho ... (tên tổ chức đề nghị). 

Đơn vị xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./.

	
	Lãnh đạo đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)




6. Thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03 MW đặt tại địa phương.
- Trình tự thực hiện:
+ Trước khi giấy phép hoạt động điện lực hết hạn sử dụng 03 tháng, đơn vị điện lực phải lập hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động điện lực và thực hiện đúng trình tự, thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực theo quy định. Trong trường hợp giấy phép hoạt động điện lực đã hết hạn sử dụng hoặc đơn vị được cấp giấy phép không thực hiện trình tự theo quy định thì việc lập hồ sơ và trình tự, thủ tục đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực áp dụng như trường hợp cấp lần đầu.
+ Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực gửi đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Công Thương 01 bộ hồ sơ theo quy định và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép (hồ sơ có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện).

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho đơn vị đề nghị cấp phép nếu hồ sơ không đầy đủ và hợp lệ. Trong văn bản thông báo, phải nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực yêu cầu phải bổ sung, sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan thì trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu, đơn vị đề nghị cấp phép phải sửa đổi, bổ sung và trả lời bằng văn bản.

+ Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra tại cơ sở (nếu cần thiết) và cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép.

+ Trong quá trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế nếu chưa đủ điều kiện đáp ứng quy định theo nội dung tại hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có quyền yêu cầu đơn vị đề nghị cấp phép bổ sung điều kiện hoặc từ chối cấp phép bằng văn bản trong đó phải nêu rõ lý do.

+ Giấy phép hoạt động điện lực được làm thành 03 bản chính, 01 bản giao cho đơn vị được cấp phép, 02 bản lưu tại cơ quan cấp giấy phép.

- Cách thức thực hiện: hồ sơ có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo).

+ Bản sao Giấy phép hoạt động điện lực và bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập gần nhất của đơn vị điện lực đề nghị cấp phép.

+ Tài liệu chứng minh việc duy trì các điều kiện đối với lĩnh vực hoạt động đã được cấp giấy phép.

-  Số lượng hồ sơ: 01 bộ;

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, Tổ chức;

- Cơ quan thực hiện TTHC:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.

+ Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép hoạt động điện lực;

- Phí, lệ phí: bao gồm phí thẩm định và lệ phí

* Phí thẩm định: 1.050.000 đồng/giấy phép.

Ghi chú:

Trường hợp đối với một tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép để thực hiện từ hai lĩnh vực hoạt động điện lực trở lên, thì mức thu phí thẩm định được tính bằng 50% mức tính như sau:
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Trong đó: - P1: Phí thẩm định lớn nhất của 1 trong các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp phép;

- Pi: Phí thẩm định của các lĩnh vực hoạt động điện lực còn lại;

- 0,4: Hệ số điều chỉnh.

* Lệ phí: 350.000 đồng/giấy phép.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động điện lực theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013;

- Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Điều kiện chung: Tổ chức, cá nhân được cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực phải đáp ứng các điều kiện chung sau (theo Điều 28 Nghị định 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013):

+ Là tổ chức, cá nhân được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:

a) Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp;

b) Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã;

c) Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;

d) Các tổ chức khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

+ Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp phép.

+ Có hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực hợp lệ.

+ Nộp lệ phí, phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định.

- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:
+ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

+ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

+ Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013 của Bộ Công Thương Quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn của Giấy phép hoạt động điện lực.

+ Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực.

           + Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí Sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

   + Quyết định số 2692/QĐ-UB ngày 18/9/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc uỷ quyền cho Sở Công nghiệp (nay là Sở Công Thương) Sửa đổi, bổ sung, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực.
Phụ lục 1 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

... , ngày  …  tháng … năm ...


ĐỀ NGHỊ

Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực

Kính gửi: Cục Điều tiết điện lực/ Sở Công Thương tỉnh …
Tên tổ chức đề nghị: ………………………………………………

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):………………………………………

Có trụ sở giao dịch chính tại:………Điện thoại:..……….. Fax:………

Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:………. ……….        ngày …  tháng … năm …     

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:……….. do…….. cấp ngày…..

Giấy phép hoạt động điện lực số: ….. do ……. cấp ngày ……… (nếu có).  

Ngành nghề kinh doanh hiện tại:……………...……………………………..

Đề nghị cấp/ gia hạn/ sửa đổi/ bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:

- …………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………….

Các giấy tờ kèm theo:

- …………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………….

 Đề nghị Cục Điều tiết điện lực/ Sở Công Thương ... cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho ... (tên tổ chức đề nghị). 

Đơn vị xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./.

	
	Lãnh đạo đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)




7. Thủ tục cấp giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương
- Trình tự thực hiện:

+ Tổ chức, cá nhân đề nghị Cấp giấy phép hoạt động điện lực gửi đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Công Thương 01 bộ hồ sơ theo quy định (hồ sơ có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện).

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị Cấp giấy phép hoạt động điện lực, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho đơn vị đề nghị cấp phép nếu hồ sơ không đầy đủ và hợp lệ. Trong văn bản thông báo, phải nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực yêu cầu phải bổ sung, sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan thì trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu, đơn vị đề nghị cấp phép phải sửa đổi, bổ sung và trả lời bằng văn bản.

+ Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra tại cơ sở (nếu cần thiết) và Cấp giấy phép.

+ Trong quá trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế nếu chưa đủ điều kiện đáp ứng quy định theo nội dung tại hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có quyền yêu cầu đơn vị đề nghị cấp phép bổ sung điều kiện hoặc từ chối cấp phép bằng văn bản trong đó phải nêu rõ lý do.

+ Giấy phép hoạt động điện lực được làm thành 03 bản chính, 01 bản giao cho đơn vị được cấp phép, 02 bản lưu tại cơ quan cấp giấy phép.

- Cách thức thực hiện: hồ sơ có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị Cấp giấy phép hoạt động điện lực (theo phụ lục 1 Thông tư 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013).

+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép.

+ Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chính (theo mẫu tại Phụ lục 7a kèm theo Thông tư 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013), kèm theo bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hành nghề và hợp đồng lao động đã ký với tổ chức tư vấn.

+ Danh mục các dự án có quy mô tương tự mà tổ chức tư vấn hoặc các chuyên gia tư vấn chính đã thực hiện.

+ Danh mục trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác tư vấn.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ;
- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, Tổ chức;

- Cơ quan thực hiện TTHC:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.

+ Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép hoạt động điện lực;

- Phí, lệ phí: bao gồm phí thẩm định và lệ phí

*Phí thẩm định:
+ Cấp mới: 800.000 đồng/giấy phép.
+ Ghi chú:
Trường hợp đối với một tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép để thực hiện từ hai lĩnh vực hoạt động điện lực trở lên, thì mức thu phí thẩm định được tính như sau:
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Trong đó: - P1: Phí thẩm định lớn nhất của 1 trong các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp phép;

- Pi: Phí thẩm định của các lĩnh vực hoạt động điện lực còn lại;

- 0,4: Hệ số điều chỉnh.

* Lệ phí: 700.000 đồng/giấy phép.

-  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ Văn bản đề nghị Cấp giấy phép hoạt động điện lực theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013;

 + Bản kê khai Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia chính theo Phụ lục 7a, Thông tư 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013.

- Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Điều kiện chung: Tổ chức, cá nhân được Cấp giấy phép hoạt động điện lực phải đáp ứng các điều kiện chung sau (theo 28 Nghị định137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013):

+ Là tổ chức, cá nhân được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:

a) Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp;

b) Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã;

c) Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;

d) Các tổ chức khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

+ Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp phép.

+ Có hồ sơ đề nghị Cấp giấy phép hoạt động điện lực hợp lệ.

+ Nộp lệ phí, phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định

Ngoài các điều kiện chung quy định tại Điều 28 Nghị định 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 phải đáp ứng các điều kiện sau (theo Điều 41 Nghị định 137/2013/NĐ-CP):

+ Là tổ chức tư vấn chuyên ngành, có năng lực chuyên môn về thiết kế công trình, thiết bị đường dây và trạm biến áp, bảo vệ rơ le, điều khiển tự động, đánh giá tác động môi trường, phân tích kinh tế - tài chính dự án cho các công trình đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp phù hợp.

+ Có đội ngũ chuyên gia tư vấn bao gồm chuyên gia tư vấn chính và các chuyên gia tư vấn khác có kinh nghiệm trong các lĩnh vực cơ lý đường dây, thiết bị điện, điều khiển tự động, bảo vệ rơ le, tài chính dự án, địa chất, xây dựng, tổ chức thi công công trình đường dây và trạm biến áp.

+ Chuyên gia tư vấn chính phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành điện, hệ thống điện, điện kỹ thuật, thiết bị điện, tự động hóa, môi trường, kinh tế, tài chính hoặc chuyên ngành tương tự, có kinh nghiệm công tác ít nhất 05 năm trong lĩnh vực tư vấn và đã tham gia thực hiện ít nhất một dự án đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương và có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng phù hợp.

+ Chuyên gia tư vấn chính làm nhiệm vụ chuyên gia tư vấn chủ trì ngoài các điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều này còn phải có kinh nghiệm chủ nhiệm đề án, chủ trì thực hiện dự án đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương hoặc đã tham gia thiết kế ít nhất ba dự án đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương.

+ Có trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng cần thiết cho việc tư vấn đầu tư xây dựng các công trình đường dây và trạm biến áp.

+ Có số lượng chuyên gia tư vấn chính theo hạng công trình đường dây và trạm biến áp 35 kV như sau: Có 05 chuyên gia trở lên, trong đó có ít nhất 01 chuyên gia tư vấn chủ trì.

-  Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

+ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

+ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

+ Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013 của Bộ Công Thương Quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn của Giấy phép hoạt động điện lực.

+ Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực.

           + Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

+ Quyết định số 2692/QĐ-UB ngày 18/9/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc uỷ quyền cho Sở Công nghiệp (nay là Sở Công Thương) cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực.

Phụ lục 1 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

... , ngày  …  tháng … năm ...


ĐỀ NGHỊ

Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực

Kính gửi: Cục Điều tiết điện lực/ Sở Công Thương tỉnh …
Tên tổ chức đề nghị: ………………………………………………

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):………………………………………

Có trụ sở giao dịch chính tại:………Điện thoại:..……….. Fax:………

Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:………. ……….        ngày …  tháng … năm …     

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:……….. do…….. cấp ngày…..

Giấy phép hoạt động điện lực số: ….. do ……. cấp ngày ……… (nếu có).  

Ngành nghề kinh doanh hiện tại:……………...……………………………..

Đề nghị cấp/ gia hạn/ sửa đổi/ bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:

- …………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………….

Các giấy tờ kèm theo:

- …………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………….

 Đề nghị Cục Điều tiết điện lực/ Sở Công Thương ... cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho ... (tên tổ chức đề nghị). 

Đơn vị xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./.

	
	Lãnh đạo đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)





8. Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương
- Trình tự thực hiện:
+ Tổ chức, cá nhân đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực gửi đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Công Thương 01 bộ hồ sơ theo quy định (hồ sơ có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện).

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực, cơ quan sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho đơn vị đề nghị sửa đổi, bổ sung phép nếu hồ sơ không đầy đủ và hợp lệ. Trong văn bản thông báo, phải nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp cơ quan sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực yêu cầu phải bổ sung, sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan thì trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu, đơn vị đề nghị sửa đổi, bổ sung phép phải sửa đổi, bổ sung và trả lời bằng văn bản.

+ Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan Sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra tại cơ sở (nếu cần thiết) và sửa đổi, bổ sung giấy phép.

+ Trong quá trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế nếu chưa đủ điều kiện đáp ứng quy định theo nội dung tại hồ sơ, cơ quan sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực có quyền yêu cầu đơn vị đề nghị sửa đổi, bổ sung phép bổ sung điều kiện hoặc từ chối sửa đổi, bổ sung phép bằng văn bản trong đó phải nêu rõ lý do.

+ Giấy phép hoạt động điện lực được làm thành 03 bản chính, 01 bản giao cho đơn vị được sửa đổi, bổ sung phép, 02 bản lưu tại cơ quan sửa đổi, bổ sung giấy phép.

- Cách thức thực hiện: hồ sơ có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo phụ lục 1 Thông tư 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013).

+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức, cá nhân đề nghị Sửa đổi, bổ sung phép.

+ Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chính (theo mẫu tại Phụ lục 7a kèm theo Thông tư 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013), kèm theo bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hành nghề và hợp đồng lao động đã ký với tổ chức tư vấn.

+ Danh mục các dự án có quy mô tương tự mà tổ chức tư vấn hoặc các chuyên gia tư vấn chính đã thực hiện.

+ Danh mục trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác tư vấn.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ;
- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, Tổ chức;

- Cơ quan thực hiện TTHC:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân sửa đổi, bổ sung thực hiện: Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.

+ Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép hoạt động điện lực;

- Phí, lệ phí: bao gồm phí thẩm định và lệ phí

*Phí thẩm định:
+ Cấp mới: 800.000 đồng/giấy phép.
+ Cấp sửa đổi, bổ sung: 400.000 đồng/giấy phép.
+ Ghi chú:
Trường hợp đối với một tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép để thực hiện từ hai lĩnh vực hoạt động điện lực trở lên, thì mức thu phí thẩm định được tính bằng 50% mức tính như sau:
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Trong đó:

 - P1: Phí thẩm định lớn nhất của 1 trong các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp phép;

- Pi: Phí thẩm định của các lĩnh vực hoạt động điện lực còn lại;

- 0,4: Hệ số điều chỉnh.

* Lệ phí: 700.000 đồng/giấy phép.

-  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013;

 + Bản kê khai Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia chính theo Phụ lục 7a, Thông tư 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013.

- Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Điều kiện chung: Tổ chức, cá nhân được sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực phải đáp ứng các điều kiện chung sau (theo 28 Nghị định137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013):

+ Là tổ chức, cá nhân được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:

a) Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp;

b) Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã;

c) Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;

d) Các tổ chức khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

+ Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực đề nghị Sửa đổi, bổ sung phép.

+ Có hồ sơ đề nghị Sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực hợp lệ.

+ Nộp lệ phí, phí thẩm định Sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực theo quy định

Ngoài các điều kiện chung quy định tại Điều 28 Nghị định 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 phải đáp ứng các điều kiện sau (theo Điều 41 Nghị định 137/2013/NĐ-CP):

+ Là tổ chức tư vấn chuyên ngành, có năng lực chuyên môn về thiết kế công trình, thiết bị đường dây và trạm biến áp, bảo vệ rơ le, điều khiển tự động, đánh giá tác động môi trường, phân tích kinh tế - tài chính dự án cho các công trình đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp phù hợp.

+ Có đội ngũ chuyên gia tư vấn bao gồm chuyên gia tư vấn chính và các chuyên gia tư vấn khác có kinh nghiệm trong các lĩnh vực cơ lý đường dây, thiết bị điện, điều khiển tự động, bảo vệ rơ le, tài chính dự án, địa chất, xây dựng, tổ chức thi công công trình đường dây và trạm biến áp.

+ Chuyên gia tư vấn chính phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành điện, hệ thống điện, điện kỹ thuật, thiết bị điện, tự động hóa, môi trường, kinh tế, tài chính hoặc chuyên ngành tương tự, có kinh nghiệm công tác ít nhất 05 năm trong lĩnh vực tư vấn và đã tham gia thực hiện ít nhất một dự án đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương và có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng phù hợp.

+ Chuyên gia tư vấn chính làm nhiệm vụ chuyên gia tư vấn chủ trì ngoài các điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều này còn phải có kinh nghiệm chủ nhiệm đề án, chủ trì thực hiện dự án đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương hoặc đã tham gia thiết kế ít nhất ba dự án đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương.

+ Có trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng cần thiết cho việc tư vấn đầu tư xây dựng các công trình đường dây và trạm biến áp.

+ Có số lượng chuyên gia tư vấn chính theo hạng công trình đường dây và trạm biến áp 35 kV như sau: Có 05 chuyên gia trở lên, trong đó có ít nhất 01 chuyên gia tư vấn chủ trì.

-  Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:
+ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

+ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;
+ Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013 của Bộ Công Thương Quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn của Giấy phép hoạt động điện lực.
+ Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực.

           + Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

+ Quyết định số 2692/QĐ-UB ngày 18/9/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc uỷ quyền cho Sở Công nghiệp (nay là Sở Công Thương) cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực.

Phụ lục 1 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

... , ngày  …  tháng … năm ...


ĐỀ NGHỊ

Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực

Kính gửi: Cục Điều tiết điện lực/ Sở Công Thương tỉnh …
Tên tổ chức đề nghị: ………………………………………………

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):………………………………………

Có trụ sở giao dịch chính tại:………Điện thoại:..……….. Fax:………

Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:………. ……….        ngày …  tháng … năm …     

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:……….. do…….. cấp ngày…..

Giấy phép hoạt động điện lực số: ….. do ……. cấp ngày ……… (nếu có).  

Ngành nghề kinh doanh hiện tại:……………...……………………………..

Đề nghị cấp/ gia hạn/ sửa đổi/ bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:

- …………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………….

Các giấy tờ kèm theo:

- …………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………….

 Đề nghị Cục Điều tiết điện lực/ Sở Công Thương ... cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho ... (tên tổ chức đề nghị). 

Đơn vị xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./.

	
	Lãnh đạo đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)




Phụ lục 7a  Danh sách trích ngang cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chính lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực
(Cho lĩnh vực hoạt động tư vấn quy hoạch, tư vấn đầu tư xây dựng điện và tư vấn giám sát thi công các công trình điện)

	STT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Quê quán
	Chức vụ
	Trình độ chuyên môn
	Thâm niên
 công tác (năm)
	Tên dự án,  
công trình đã tham gia
	Ghi chú

	I
	Cán bộ quản lý

	1
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	II
	Chuyên gia tư vấn chính
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9. Thủ tục gia hạn giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương
- Trình tự thực hiện:
+ Trước khi giấy phép hoạt động điện lực hết hạn sử dụng 03 tháng, đơn vị điện lực phải lập hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động điện lực và thực hiện đúng trình tự, thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực theo quy định. Trong trường hợp giấy phép hoạt động điện lực đã hết hạn sử dụng hoặc đơn vị được cấp giấy phép không thực hiện trình tự theo quy định thì việc lập hồ sơ và trình tự, thủ tục đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực áp dụng như trường hợp cấp lần đầu.
+ Tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động điện lực gửi đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Công Thương 01 bộ hồ sơ theo quy định (hồ sơ có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện).

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động điện lực, cơ quan gia hạn giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho đơn vị đề nghị gia hạn phép nếu hồ sơ không đầy đủ và hợp lệ. Trong văn bản thông báo, phải nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp cơ quan gia hạn giấy phép hoạt động điện lực yêu cầu phải bổ sung, sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan thì trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu, đơn vị đề nghị gia hạn phép phải sửa đổi, bổ sung và trả lời bằng văn bản.

+ Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan gia hạn giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra tại cơ sở (nếu cần thiết) và gia hạn giấy phép.

+ Trong quá trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế nếu chưa đủ điều kiện đáp ứng quy định theo nội dung tại hồ sơ, cơ quan gia hạn giấy phép hoạt động điện lực có quyền yêu cầu đơn vị đề nghị gia hạn phép bổ sung điều kiện hoặc từ chối gia hạn phép bằng văn bản trong đó phải nêu rõ lý do.

+ Giấy phép hoạt động điện lực được làm thành 03 bản chính, 01 bản giao cho đơn vị được gia hạn phép, 02 bản lưu tại cơ quan gia hạn giấy phép.

- Cách thức thực hiện: hồ sơ có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này).

+ Bản sao Giấy phép hoạt động điện lực và bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập gần nhất của đơn vị điện lực đề nghị cấp phép.

+ Tài liệu chứng minh việc duy trì các điều kiện đối với lĩnh vực hoạt động đã được cấp giấy phép.

-  Số lượng hồ sơ: 01 bộ;
- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, Tổ chức;

- Cơ quan thực hiện TTHC:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.

+ Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép hoạt động điện lực;

- Phí, lệ phí: bao gồm phí thẩm định và lệ phí

*Phí thẩm định:
+ Cấp mới: 800.000 đồng/giấy phép.
+ Cấp gia hạn: 400.000 đồng/giấy phép.
+ Ghi chú:
Trường hợp đối với một tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép để thực hiện từ hai lĩnh vực hoạt động điện lực trở lên, thì mức thu phí thẩm định được tính bằng 50% mức tính như sau:
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Trong đó: - P1: Phí thẩm định lớn nhất của 1 trong các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị gia hạn phép;

- Pi: Phí thẩm định của các lĩnh vực hoạt động điện lực còn lại;

- 0,4: Hệ số điều chỉnh.

* Lệ phí: 350.000 đồng/giấy phép.

-  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động điện lực theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013;

 + Bản kê khai Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia chính theo Phụ lục 7a, Thông tư 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013.

- Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Điều kiện chung: Tổ chức, cá nhân được gia hạn giấy phép hoạt động điện lực phải đáp ứng các điều kiện chung sau (theo 28 Nghị định137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013):

+ Là tổ chức, cá nhân được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:

a) Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp;

b) Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã;

c) Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;

d) Các tổ chức khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

+ Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực đề nghị gia hạn giấy phép.

+ Có hồ sơ đề nghị Gia hạn giấy phép hoạt động điện lực hợp lệ.

+ Nộp lệ phí, phí thẩm định gia hạn giấy phép hoạt động điện lực theo quy định

Ngoài các điều kiện chung quy định tại Điều 28 Nghị định 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 phải đáp ứng các điều kiện sau (theo Điều 41 Nghị định 137/2013/NĐ-CP):

+ Là tổ chức tư vấn chuyên ngành, có năng lực chuyên môn về thiết kế công trình, thiết bị đường dây và trạm biến áp, bảo vệ rơ le, điều khiển tự động, đánh giá tác động môi trường, phân tích kinh tế - tài chính dự án cho các công trình đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp phù hợp.

+ Có đội ngũ chuyên gia tư vấn bao gồm chuyên gia tư vấn chính và các chuyên gia tư vấn khác có kinh nghiệm trong các lĩnh vực cơ lý đường dây, thiết bị điện, điều khiển tự động, bảo vệ rơ le, tài chính dự án, địa chất, xây dựng, tổ chức thi công công trình đường dây và trạm biến áp.

+ Chuyên gia tư vấn chính phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành điện, hệ thống điện, điện kỹ thuật, thiết bị điện, tự động hóa, môi trường, kinh tế, tài chính hoặc chuyên ngành tương tự, có kinh nghiệm công tác ít nhất 05 năm trong lĩnh vực tư vấn và đã tham gia thực hiện ít nhất một dự án đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương và có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng phù hợp.

+ Chuyên gia tư vấn chính làm nhiệm vụ chuyên gia tư vấn chủ trì ngoài các điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều này còn phải có kinh nghiệm chủ nhiệm đề án, chủ trì thực hiện dự án đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương hoặc đã tham gia thiết kế ít nhất ba dự án đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương.

+ Có trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng cần thiết cho việc tư vấn đầu tư xây dựng các công trình đường dây và trạm biến áp.

+ Có số lượng chuyên gia tư vấn chính theo hạng công trình đường dây và trạm biến áp 35 kV như sau: Có 05 chuyên gia trở lên, trong đó có ít nhất 01 chuyên gia tư vấn chủ trì.

-  Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:
+ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

+ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;
+ Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013 của Bộ Công Thương Quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn của Giấy phép hoạt động điện lực.
+ Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực.

           + Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

+ Quyết định số 2692/QĐ-UB ngày 18/9/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc uỷ quyền cho Sở Công nghiệp (nay là Sở Công Thương) cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực.
Phụ lục 1 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

... , ngày  …  tháng … năm ...


ĐỀ NGHỊ

Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực

Kính gửi: Cục Điều tiết điện lực/ Sở Công Thương tỉnh …
Tên tổ chức đề nghị: ………………………………………………

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):………………………………………

Có trụ sở giao dịch chính tại:………Điện thoại:..……….. Fax:………

Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:………. ……….        ngày …  tháng … năm …     

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:……….. do…….. cấp ngày…..

Giấy phép hoạt động điện lực số: ….. do ……. cấp ngày ……… (nếu có).  

Ngành nghề kinh doanh hiện tại:……………...……………………………..

Đề nghị cấp/ gia hạn/ sửa đổi/ bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:

- …………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………….

Các giấy tờ kèm theo:

- …………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………….

 Đề nghị Cục Điều tiết điện lực/ Sở Công Thương ... cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho ... (tên tổ chức đề nghị). 

Đơn vị xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./.

	
	Lãnh đạo đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)




Phụ lục 7a  Danh sách trích ngang cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chính lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực
(Cho lĩnh vực hoạt động tư vấn quy hoạch, tư vấn đầu tư xây dựng điện và tư vấn giám sát thi công các công trình điện)

	STT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Quê quán
	Chức vụ
	Trình độ chuyên môn
	Thâm niên
 công tác (năm)
	Tên dự án,  
công trình đã tham gia
	Ghi chú

	I
	Cán bộ quản lý

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Chuyên gia tư vấn chính

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	
	
	
	
	
	
	
	



10. Thủ tục cấp giấy phép tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương
- Trình tự thực hiện:
+ Tổ chức, cá nhân đề nghị Cấp giấy phép hoạt động điện lực gửi đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Công Thương 01 bộ hồ sơ theo quy định (hồ sơ có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện).

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị Cấp giấy phép hoạt động điện lực, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho đơn vị đề nghị cấp phép nếu hồ sơ không đầy đủ và hợp lệ. Trong văn bản thông báo, phải nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực yêu cầu phải bổ sung, sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan thì trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu, đơn vị đề nghị cấp phép phải sửa đổi, bổ sung và trả lời bằng văn bản.

+ Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra tại cơ sở (nếu cần thiết) và Cấp giấy phép.

+ Trong quá trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế nếu chưa đủ điều kiện đáp ứng quy định theo nội dung tại hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có quyền yêu cầu đơn vị đề nghị cấp phép bổ sung điều kiện hoặc từ chối cấp phép bằng văn bản trong đó phải nêu rõ lý do.

+ Giấy phép hoạt động điện lực được làm thành 03 bản chính, 01 bản giao cho đơn vị được cấp phép, 02 bản lưu tại cơ quan cấp giấy phép.

 - Cách thức thực hiện: hồ sơ có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị Cấp giấy phép hoạt động điện lực (theo phụ lục 1 Thông tư 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013).

+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép.

+ Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chính (theo mẫu tại Phụ lục 7a kèm theo Thông tư 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013), kèm theo bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hành nghề và hợp đồng lao động đã ký với tổ chức tư vấn.

+ Danh mục các dự án có quy mô tương tự mà tổ chức tư vấn hoặc các chuyên gia tư vấn chính đã thực hiện.

+ Danh mục trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác tư vấn.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ;
- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, Tổ chức;

- Cơ quan thực hiện TTHC:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

+Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.

+ Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép hoạt động điện lực;

- Phí, lệ phí: bao gồm phí thẩm định và lệ phí

* Phí thẩm định:
+ Phí cấp mới: 800.000 đồng/giấy phép.
+ Ghi chú:
Trường hợp đối với một tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép để thực hiện từ hai lĩnh vực hoạt động điện lực trở lên, thì mức thu phí thẩm định được tính như sau:
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Trong đó: 

- P1: Phí thẩm định lớn nhất của 1 trong các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp phép;

- Pi: Phí thẩm định của các lĩnh vực hoạt động điện lực còn lại;

- 0,4: Hệ số điều chỉnh.

* Lệ phí: 700.000 đồng/giấy phép.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ Văn bản đề nghị Cấp giấy phép hoạt động điện lực theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013;

+ Bản kê khai Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia chính theo Phụ lục 7a, Thông tư 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013.

- Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Điều kiện chung: Tổ chức, cá nhân được Cấp giấy phép hoạt động điện lực phải đáp ứng các điều kiện chung sau (theo 28 Nghị định137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013):

+ Là tổ chức, cá nhân được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:

a) Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp;

b) Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã;

c) Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;

d) Các tổ chức khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

+ Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp phép.

+ Có hồ sơ đề nghị Cấp giấy phép hoạt động điện lực hợp lệ.

+ Nộp lệ phí, phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định

Ngoài các điều kiện chung quy định tại Điều 28 Nghị định 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 phải đáp ứng các điều kiện sau (theo Điều 44 Nghị định137/2013/NĐ-CP):

+ Là tổ chức tư vấn chuyên ngành, có năng lực chuyên môn về công nghệ và công trình đường dây và trạm biến áp.

+ Có đội ngũ chuyên gia tư vấn bao gồm chuyên gia tư vấn chính và các chuyên gia tư vấn khác có kinh nghiệm trong các lĩnh vực cơ lý đường dây, thiết bị điện, điều khiển tự động, bảo vệ rơ le, tổ chức xây dựng.

+ Chuyên gia tư vấn chính phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành điện, tự động hóa, kinh tế, tài chính hoặc chuyên ngành tương tự, có kinh nghiệm công tác ít nhất 05 năm trong lĩnh vực tư vấn, đã tham gia giám sát thi công ít nhất một công trình đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương và có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp.

+ Chuyên gia tư vấn chính làm nhiệm vụ chuyên gia tư vấn chủ trì ngoài các điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều này còn phải có kinh nghiệm chủ trì thực hiện giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương hoặc tham gia thực hiện giám sát thi công ít nhất ba công trình đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương.

+ Có trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng cần thiết cho việc tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp.

+ Có số lượng chuyên gia tư vấn chính theo hạng công trình đường dây và trạm biến áp đến 35 kV như sau: Có 05 chuyên gia trở lên, trong đó có ít nhất 01 chuyên gia tư vấn chủ trì.

- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:
+ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

+ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;
+ Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013 của Bộ Công Thương Quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn của Giấy phép hoạt động điện lực.
+ Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực.

           + Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

+ Quyết định số 2692/QĐ-UB ngày 18/9/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc uỷ quyền cho Sở Công nghiệp (nay là Sở Công Thương) cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực.

Phụ lục 1 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

... , ngày  …  tháng … năm ...


ĐỀ NGHỊ

Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực

Kính gửi: Cục Điều tiết điện lực/ Sở Công Thương tỉnh …
Tên tổ chức đề nghị: ………………………………………………

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):………………………………………

Có trụ sở giao dịch chính tại:………Điện thoại:..……….. Fax:………

Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:………. ……….        ngày …  tháng … năm …     

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:……….. do…….. cấp ngày…..

Giấy phép hoạt động điện lực số: ….. do ……. cấp ngày ……… (nếu có).  

Ngành nghề kinh doanh hiện tại:……………...……………………………..

Đề nghị cấp/ gia hạn/ sửa đổi/ bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:

- …………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………….

Các giấy tờ kèm theo:

- …………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………….

 Đề nghị Cục Điều tiết điện lực/ Sở Công Thương ... cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho ... (tên tổ chức đề nghị). 

Đơn vị xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./.

	
	Lãnh đạo đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)




Phụ lục 7a  Danh sách trích ngang cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chính lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực
(Cho lĩnh vực hoạt động tư vấn quy hoạch, tư vấn đầu tư xây dựng điện và tư vấn giám sát thi công các công trình điện)

	STT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Quê quán
	Chức vụ
	Trình độ chuyên môn
	Thâm niên
 công tác (năm)
	Tên dự án,  
công trình đã tham gia
	Ghi chú

	I
	Cán bộ quản lý

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Chuyên gia tư vấn chính

	1
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	3
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11. Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương
- Trình tự thực hiện:
+ Tổ chức, cá nhân đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực gửi đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Công Thương 01 bộ hồ sơ theo quy định (hồ sơ có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện).

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho đơn vị đề nghị cấp phép nếu hồ sơ không đầy đủ và hợp lệ. Trong văn bản thông báo, phải nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực yêu cầu phải bổ sung, sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan thì trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu, đơn vị đề nghị cấp phép phải sửa đổi, bổ sung và trả lời bằng văn bản.

+ Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra tại cơ sở (nếu cần thiết) và sửa đổi, bổ sung giấy phép.

+ Trong quá trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế nếu chưa đủ điều kiện đáp ứng quy định theo nội dung tại hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có quyền yêu cầu đơn vị đề nghị cấp phép bổ sung điều kiện hoặc từ chối cấp phép bằng văn bản trong đó phải nêu rõ lý do.

+ Giấy phép hoạt động điện lực được làm thành 03 bản chính, 01 bản giao cho đơn vị được cấp phép, 02 bản lưu tại cơ quan cấp giấy phép.

 - Cách thức thực hiện: hồ sơ có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo phụ lục 1 Thông tư 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013).

+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép.

+ Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chính (theo mẫu tại Phụ lục 7a kèm theo Thông tư 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013), kèm theo bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hành nghề và hợp đồng lao động đã ký với tổ chức tư vấn.

+ Danh mục các dự án có quy mô tương tự mà tổ chức tư vấn hoặc các chuyên gia tư vấn chính đã thực hiện.

+ Danh mục trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác tư vấn.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ;
- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, Tổ chức;

- Cơ quan thực hiện TTHC:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.

+ Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép hoạt động điện lực;

- Phí, lệ phí: bao gồm phí thẩm định và lệ phí

* Phí thẩm định:
+ Phí cấp sửa đổi, bổ sung: 400.000 đồng/giấy phép.
+ Ghi chú:
Trường hợp đối với một tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép để thực hiện từ hai lĩnh vực hoạt động điện lực trở lên, thì mức thu phí thẩm định được tính bằng 50% mức tính như sau:
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Trong đó: 

- P1: Phí thẩm định lớn nhất của 1 trong các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp phép (được quy định tại mục I Phụ lục nêu trên);

- Pi: Phí thẩm định của các lĩnh vực hoạt động điện lực còn lại;

- 0,4: Hệ số điều chỉnh.

* Lệ phí: 350.000 đồng/giấy phép.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013;

+ Bản kê khai Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia chính theo Phụ lục 7a, Thông tư 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013.

- Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Điều kiện chung: Tổ chức, cá nhân được sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực phải đáp ứng các điều kiện chung sau (theo 28 Nghị định137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013):

+ Là tổ chức, cá nhân được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:

a) Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp;

b) Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã;

c) Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;

d) Các tổ chức khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

+ Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp phép.

+ Có hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực hợp lệ.

+ Nộp lệ phí, phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định

Ngoài các điều kiện chung quy định tại Điều 28 Nghị định 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 phải đáp ứng các điều kiện sau (theo Điều 44 Nghị định137/2013/NĐ-CP):

+ Là tổ chức tư vấn chuyên ngành, có năng lực chuyên môn về công nghệ và công trình đường dây và trạm biến áp.

+ Có đội ngũ chuyên gia tư vấn bao gồm chuyên gia tư vấn chính và các chuyên gia tư vấn khác có kinh nghiệm trong các lĩnh vực cơ lý đường dây, thiết bị điện, điều khiển tự động, bảo vệ rơ le, tổ chức xây dựng.

+ Chuyên gia tư vấn chính phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành điện, tự động hóa, kinh tế, tài chính hoặc chuyên ngành tương tự, có kinh nghiệm công tác ít nhất 05 năm trong lĩnh vực tư vấn, đã tham gia giám sát thi công ít nhất một công trình đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương và có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp.

+ Chuyên gia tư vấn chính làm nhiệm vụ chuyên gia tư vấn chủ trì ngoài các điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều này còn phải có kinh nghiệm chủ trì thực hiện giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương hoặc tham gia thực hiện giám sát thi công ít nhất ba công trình đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương.

+ Có trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng cần thiết cho việc tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp.

+ Có số lượng chuyên gia tư vấn chính theo hạng công trình đường dây và trạm biến áp đến 35 kV như sau: Có 05 chuyên gia trở lên, trong đó có ít nhất 01 chuyên gia tư vấn chủ trì.

- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:
+ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

+ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;
+ Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013 của Bộ Công Thương Quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn của Giấy phép hoạt động điện lực.
+ Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực.

             + Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

+ Quyết định số 2692/QĐ-UB ngày 18/9/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc uỷ quyền cho Sở Công nghiệp (nay là Sở Công Thương) cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực.
Phụ lục 1 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

... , ngày  …  tháng … năm ...


ĐỀ NGHỊ

Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực

Kính gửi: Cục Điều tiết điện lực/ Sở Công Thương tỉnh …
Tên tổ chức đề nghị: ………………………………………………

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):………………………………………

Có trụ sở giao dịch chính tại:………Điện thoại:..……….. Fax:………

Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:………. ……….        ngày …  tháng … năm …     

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:……….. do…….. cấp ngày…..

Giấy phép hoạt động điện lực số: ….. do ……. cấp ngày ……… (nếu có).  

Ngành nghề kinh doanh hiện tại:……………...……………………………..

Đề nghị cấp/ gia hạn/ sửa đổi/ bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:

- …………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………….

Các giấy tờ kèm theo:

- …………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………….

 Đề nghị Cục Điều tiết điện lực/ Sở Công Thương ... cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho ... (tên tổ chức đề nghị). 

Đơn vị xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./.

	
	Lãnh đạo đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)




Phụ lục 7a  Danh sách trích ngang cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chính lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực
(Cho lĩnh vực hoạt động tư vấn quy hoạch, tư vấn đầu tư xây dựng điện và tư vấn giám sát thi công các công trình điện)

	STT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Quê quán
	Chức vụ
	Trình độ chuyên môn
	Thâm niên
 công tác (năm)
	Tên dự án,  
công trình đã tham gia
	Ghi chú
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12. Thủ tục gia hạn giấy phép Tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương
- Trình tự thực hiện:
+ Trước khi giấy phép hoạt động điện lực hết hạn sử dụng 03 tháng, đơn vị điện lực phải lập hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động điện lực và thực hiện đúng trình tự, thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực theo quy định. Trong trường hợp giấy phép hoạt động điện lực đã hết hạn sử dụng hoặc đơn vị được cấp giấy phép không thực hiện trình tự theo quy định thì việc lập hồ sơ và trình tự, thủ tục đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực áp dụng như trường hợp cấp lần đầu.
+ Tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động điện lực gửi đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Công Thương 01 bộ hồ sơ theo quy định (hồ sơ có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện).

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho đơn vị đề nghị cấp phép nếu hồ sơ không đầy đủ và hợp lệ. Trong văn bản thông báo, phải nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực yêu cầu phải bổ sung, sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan thì trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu, đơn vị đề nghị cấp phép phải sửa đổi, bổ sung và trả lời bằng văn bản.

+ Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra tại cơ sở (nếu cần thiết) và cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép.

+ Trong quá trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế nếu chưa đủ điều kiện đáp ứng quy định theo nội dung tại hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có quyền yêu cầu đơn vị đề nghị cấp phép bổ sung điều kiện hoặc từ chối cấp phép bằng văn bản trong đó phải nêu rõ lý do.

+ Giấy phép hoạt động điện lực được làm thành 03 bản chính, 01 bản giao cho đơn vị được cấp phép, 02 bản lưu tại cơ quan cấp giấy phép.

- Cách thức thực hiện: hồ sơ có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013 của Bộ Công Thương).

+ Bản sao Giấy phép hoạt động điện lực và bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập gần nhất của đơn vị điện lực đề nghị cấp phép.

+ Tài liệu chứng minh việc duy trì các điều kiện đối với lĩnh vực hoạt động đã được cấp giấy phép.

-  Số lượng hồ sơ: 01 bộ;

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, Tổ chức;

- Cơ quan thực hiện TTHC:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.

+ Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép hoạt động điện lực;

- Phí, lệ phí: bao gồm phí thẩm định và lệ phí 
* Phí thẩm định: 400.000 đồng/giấy phép.

 Ghi chú:
Trường hợp đối với một tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép để thực hiện từ hai lĩnh vực hoạt động điện lực trở lên, thì mức thu phí thẩm định được tính bằng 50% mức tính như sau:
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Trong đó: 

- P1: Phí thẩm định lớn nhất của 1 trong các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp phép;

- Pi: Phí thẩm định của các lĩnh vực hoạt động điện lực còn lại;

- 0,4: Hệ số điều chỉnh.

* Lệ phí: 350.000 đồng/giấy phép.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động điện lực theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013;

- Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Điều kiện chung: Tổ chức, cá nhân được cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực phải đáp ứng các điều kiện chung sau (theo 28 Nghị định 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013):

+ Là tổ chức, cá nhân được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:

a) Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp;

b) Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã;

c) Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;

d) Các tổ chức khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

+ Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp phép.

+ Có hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực hợp lệ.

+ Nộp lệ phí, phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định

- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:
+ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

+ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

+ Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013 của Bộ Công Thương Quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn của Giấy phép hoạt động điện lực.

+ Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực.

           + Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

+ Quyết định số 2692/QĐ-UB ngày 18/9/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc uỷ quyền cho Sở Công nghiệp (nay là Sở Công Thương) cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực.

Phụ lục 1 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

... , ngày  …  tháng … năm ...


ĐỀ NGHỊ

Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực

Kính gửi: Cục Điều tiết điện lực/ Sở Công Thương tỉnh …
Tên tổ chức đề nghị: ………………………………………………

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):………………………………………

Có trụ sở giao dịch chính tại:………Điện thoại:..……….. Fax:………

Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:………. ……….        ngày …  tháng … năm …     

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:……….. do…….. cấp ngày…..

Giấy phép hoạt động điện lực số: ….. do ……. cấp ngày ……… (nếu có).  

Ngành nghề kinh doanh hiện tại:……………...……………………………..

Đề nghị cấp/ gia hạn/ sửa đổi/ bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:

- …………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………….

Các giấy tờ kèm theo:

- …………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………….

 Đề nghị Cục Điều tiết điện lực/ Sở Công Thương ... cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho ... (tên tổ chức đề nghị). 

Đơn vị xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./.

	
	Lãnh đạo đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)





13. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV và có tổng công suất lắp đặt của các trạm biến áp dưới 03 MVA đối với khu vực đô thị tại địa phương.
- Trình tự thực hiện:
+ Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực gửi đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Công Thương 01 bộ hồ sơ theo quy định.

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho đơn vị đề nghị cấp phép nếu hồ sơ không đầy đủ và hợp lệ. Trong văn bản thông báo, phải nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực yêu cầu phải bổ sung, sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan thì trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu, đơn vị đề nghị cấp phép phải sửa đổi, bổ sung và trả lời bằng văn bản.

+ Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra tại cơ sở (nếu cần thiết) và cấp giấy phép.

+ Trong quá trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế nếu chưa đủ điều kiện đáp ứng quy định theo nội dung tại hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có quyền yêu cầu đơn vị đề nghị cấp phép bổ sung điều kiện hoặc từ chối cấp phép bằng văn bản trong đó phải nêu rõ lý do.

+ Giấy phép hoạt động điện lực được làm thành 03 bản chính, 01 bản giao cho đơn vị được cấp phép, 02 bản lưu tại cơ quan cấp giấy phép.

- Cách thức thực hiện: hồ sơ có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực (theo phụ lục 1 Thông tư 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013).

+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức đề nghị cấp phép.

+ Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý (Ban lãnh đạo, người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành lưới điện truyền tải/ phân phối), kèm theo bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp. Tài liệu chứng minh việc đào tạo đối với đội ngũ công nhân trực tiếp vận hành.

+ Danh mục các hạng mục công trình lưới điện chính do tổ chức đang quản lý vận hành hoặc chuẩn bị tiếp nhận theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

+ Bản sao có chứng thực tài liệu chứng minh việc đã đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy theo quy định.

+ Bản sao thoả thuận hoặc hợp đồng đấu nối.

+ Bản đồ ranh giới lưới điện và phạm vi hoạt động.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ;

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, Tổ chức;

- Cơ quan thực hiện TTHC:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.

+ Cơ quan phối hợp: Không.

-Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép hoạt động điện lực;

- Phí, lệ phí: bao gồm phí thẩm định và lệ phí

* Phí thẩm định:
+ Cấp mới: 800.000 đồng/giấy phép.

+ Ghi chú:
Trường hợp đối với một tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép để thực hiện từ hai lĩnh vực hoạt động điện lực trở lên, thì mức thu phí thẩm định được tính như sau:
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Trong đó:

 - P1: Phí thẩm định lớn nhất của 1 trong các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp phép ;

- Pi: Phí thẩm định của các lĩnh vực hoạt động điện lực còn lại;

- 0,4: Hệ số điều chỉnh.

* Lệ phí: 700.000 đồng/giấy phép.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013;

+Bản kê khai Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia chính theo Phụ lục 7b, Thông tư 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013.

- Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Điều kiện chung: Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép hoạt động điện lực phải đáp ứng các điều kiện chung sau (theo Điều 28 Nghị định 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013):

+ Là tổ chức, cá nhân được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:

a) Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp;

b) Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã;

c) Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;

d) Các tổ chức khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

+ Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp phép.

+ Có hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực hợp lệ.

+ Nộp lệ phí, phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định

Ngoài các điều kiện chung quy định tại Điều 28 Nghị định 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 phải đáp ứng các điều kiện sau (theo Điều 31 Nghị định137/2013/NĐ-CP):

+ Có trang thiết bị công nghệ, phương tiện phục vụ, nhà xưởng, công trình kiến trúc được xây dựng, lắp đặt, kiểm tra, nghiệm thu đạt yêu cầu theo quy định, đáp ứng các yêu cầu của công tác vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện phân phối, các trạm biến áp và các thiết bị đồng bộ kèm theo; hệ thống phòng cháy và chữa cháy đảm bảo yêu cầu theo quy định.

+ Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành điện và có thời gian làm việc trong lĩnh vực phân phối điện ít nhất 05 năm. Người trực tiếp vận hành phải được đào tạo chuyên ngành điện hoặc có giấy chứng nhận đào tạo về điện do cơ sở dạy nghề cấp, được kiểm tra quy trình vận hành và quy định an toàn theo quy định pháp luật, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này.

+ Tổ chức, cá nhân hoạt động phân phối điện tại nông thôn phải đáp ứng điều kiện: Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành phải được đào tạo chuyên ngành điện và có kinh nghiệm làm việc với lưới điện ít nhất 03 năm. Người trực tiếp vận hành, sửa chữa điện phải được đào tạo chuyên ngành điện hoặc có giấy chứng nhận đào tạo về điện do cơ sở dạy nghề cấp, được huấn luyện và sát hạch về an toàn điện và được cấp thẻ an toàn điện theo quy định của pháp luật.

- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:
+ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

+ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

+ Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013 của Bộ Công Thương Quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn của Giấy phép hoạt động điện lực.

+ Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực.
Phụ lục 1 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

... , ngày  …  tháng … năm ...


ĐỀ NGHỊ

Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực

Kính gửi: Cục Điều tiết điện lực/ Sở Công Thương tỉnh …
Tên tổ chức đề nghị: ………………………………………………

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):………………………………………

Có trụ sở giao dịch chính tại:………Điện thoại:..……….. Fax:………

Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:………. ……….        ngày …  tháng … năm …     

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:……….. do…….. cấp ngày…..

Giấy phép hoạt động điện lực số: ….. do ……. cấp ngày ……… (nếu có).  

Ngành nghề kinh doanh hiện tại:……………...……………………………..

Đề nghị cấp/ gia hạn/ sửa đổi/ bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:

- …………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………….

Các giấy tờ kèm theo:

- …………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………….

 Đề nghị Cục Điều tiết điện lực/ Sở Công Thương ... cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho ... (tên tổ chức đề nghị). 

Đơn vị xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./.

	
	Lãnh đạo đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)




Phụ lục 7b Danh sách trích ngang cán bộ quản lý, chuyên gia chính
(Cho lĩnh vực hoạt động phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, xuất nhập khẩu điện, bán buôn và bán lẻ điện)

	STT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Quê quán
	Chức vụ
	Trình độ chuyên môn
	Thâm niên
 công tác (năm)
	Ghi chú

	I
	Cán bộ quản lý
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
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	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Chuyên gia chính, quản lý kỹ thuật
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
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	9
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14. Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV và có tổng công suất lắp đặt của các trạm biến áp dưới 03 MVA đối với khu vực đô thị tại địa phương.
- Trình tự thực hiện:
+ Tổ chức, cá nhân đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực gửi đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Công Thương 01 bộ hồ sơ theo quy định.

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho đơn vị đề nghị cấp phép nếu hồ sơ không đầy đủ và hợp lệ. Trong văn bản thông báo, phải nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực yêu cầu phải bổ sung, sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan thì trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu, đơn vị đề nghị cấp phép phải sửa đổi, bổ sung và trả lời bằng văn bản.

+ Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra tại cơ sở (nếu cần thiết) và sửa đổi, bổ sung giấy phép.

+ Trong quá trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế nếu chưa đủ điều kiện đáp ứng quy định theo nội dung tại hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có quyền yêu cầu đơn vị đề nghị cấp phép bổ sung điều kiện hoặc từ chối cấp phép bằng văn bản trong đó phải nêu rõ lý do.

+ Giấy phép hoạt động điện lực được làm thành 03 bản chính, 01 bản giao cho đơn vị được cấp phép, 02 bản lưu tại cơ quan cấp giấy phép.

- Cách thức thực hiện: hồ sơ có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo phụ lục 1 Thông tư 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013).

+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức đề nghị cấp phép.

+ Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý (Ban lãnh đạo, người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành lưới điện truyền tải/ phân phối), kèm theo bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp. Tài liệu chứng minh việc đào tạo đối với đội ngũ công nhân trực tiếp vận hành.

+ Danh mục các hạng mục công trình lưới điện chính do tổ chức đang quản lý vận hành hoặc chuẩn bị tiếp nhận theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

+ Bản sao có chứng thực tài liệu chứng minh việc đã đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy theo quy định.

+ Bản sao thoả thuận hoặc hợp đồng đấu nối.

+ Bản đồ ranh giới lưới điện và phạm vi hoạt động.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ;

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, Tổ chức;

- Cơ quan thực hiện TTHC:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.

+ Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép hoạt động điện lực;

- Phí, lệ phí: bao gồm phí thẩm định và lệ phí

* Phí thẩm định:

+ Cấp mới: 800.000 đồng/giấy phép.

+ Cấp sửa đổi, bổ sung: 400.000 đồng/giấy phép.

+ Ghi chú:
Trường hợp đối với một tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép để thực hiện từ hai lĩnh vực hoạt động điện lực trở lên, thì mức thu phí thẩm định được tính bằng 50% mức tính như sau:
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Trong đó: 

- P1: Phí thẩm định lớn nhất của 1 trong các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp phép;

- Pi: Phí thẩm định của các lĩnh vực hoạt động điện lực còn lại;

- 0,4: Hệ số điều chỉnh.

* Lệ phí: 350.000 đồng/giấy phép.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013;

+Bản kê khai Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia chính theo Phụ lục 7b, Thông tư 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013.

- Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Điều kiện chung: Tổ chức, cá nhân được sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực phải đáp ứng các điều kiện chung sau (theo Điều 28 Nghị định 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013):

+ Là tổ chức, cá nhân được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:

a) Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp;

b) Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã;

c) Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;

d) Các tổ chức khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

+ Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp phép.

+ Có hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực hợp lệ.

+ Nộp lệ phí, phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định

Ngoài các điều kiện chung quy định tại Điều 28 Nghị định 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 phải đáp ứng các điều kiện sau (theo Điều 31 Nghị định137/2013/NĐ-CP):

+ Có trang thiết bị công nghệ, phương tiện phục vụ, nhà xưởng, công trình kiến trúc được xây dựng, lắp đặt, kiểm tra, nghiệm thu đạt yêu cầu theo quy định, đáp ứng các yêu cầu của công tác vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện phân phối, các trạm biến áp và các thiết bị đồng bộ kèm theo; hệ thống phòng cháy và chữa cháy đảm bảo yêu cầu theo quy định.

+ Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành điện và có thời gian làm việc trong lĩnh vực phân phối điện ít nhất 05 năm. Người trực tiếp vận hành phải được đào tạo chuyên ngành điện hoặc có giấy chứng nhận đào tạo về điện do cơ sở dạy nghề cấp, được kiểm tra quy trình vận hành và quy định an toàn theo quy định pháp luật, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này.

+ Tổ chức, cá nhân hoạt động phân phối điện tại nông thôn phải đáp ứng điều kiện: Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành phải được đào tạo chuyên ngành điện và có kinh nghiệm làm việc với lưới điện ít nhất 03 năm. Người trực tiếp vận hành, sửa chữa điện phải được đào tạo chuyên ngành điện hoặc có giấy chứng nhận đào tạo về điện do cơ sở dạy nghề cấp, được huấn luyện và sát hạch về an toàn điện và được cấp thẻ an toàn điện theo quy định của pháp luật.

- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:
+ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

+ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

+ Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013 của Bộ Công Thương Quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn của Giấy phép hoạt động điện lực.

+ Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực.

          + Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

+ Quyết định số 2692/QĐ-UB ngày 18/9/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc uỷ quyền cho Sở Công nghiệp (nay là Sở Công Thương) cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực.

           + Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

+ Quyết định số 2692/QĐ-UB ngày 18/9/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc uỷ quyền cho Sở Công nghiệp (nay là Sở Công Thương) cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực.

Phụ lục 1 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

... , ngày  …  tháng … năm ...


ĐỀ NGHỊ

Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực

Kính gửi: Cục Điều tiết điện lực/ Sở Công Thương tỉnh …
Tên tổ chức đề nghị: ………………………………………………

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):………………………………………

Có trụ sở giao dịch chính tại:………Điện thoại:..……….. Fax:………

Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:………. ……….        ngày …  tháng … năm …     

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:……….. do…….. cấp ngày…..

Giấy phép hoạt động điện lực số: ….. do ……. cấp ngày ……… (nếu có).  

Ngành nghề kinh doanh hiện tại:……………...……………………………..

Đề nghị cấp/ gia hạn/ sửa đổi/ bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:

- …………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………….

Các giấy tờ kèm theo:

- …………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………….

 Đề nghị Cục Điều tiết điện lực/ Sở Công Thương ... cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho ... (tên tổ chức đề nghị). 

Đơn vị xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./.

	
	Lãnh đạo đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)




Phụ lục 7b Danh sách trích ngang cán bộ quản lý, chuyên gia chính
(Cho lĩnh vực hoạt động phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, xuất nhập khẩu điện, bán buôn và bán lẻ điện)

	STT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Quê quán
	Chức vụ
	Trình độ chuyên môn
	Thâm niên
 công tác (năm)
	Ghi chú
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15. Thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV và có tổng công suất lắp đặt của các trạm biến áp dưới 03 MVA đối với khu vực đô thị tại địa phương.
- Trình tự thực hiện:
+ Trước khi giấy phép hoạt động điện lực hết hạn sử dụng 03 tháng, đơn vị điện lực phải lập hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động điện lực và thực hiện đúng trình tự, thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực theo quy định. Trong trường hợp giấy phép hoạt động điện lực đã hết hạn sử dụng hoặc đơn vị được cấp giấy phép không thực hiện trình tự theo quy định thì việc lập hồ sơ và trình tự, thủ tục đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực áp dụng như trường hợp cấp lần đầu.
+ Tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động điện lực gửi đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Công Thương 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Chương II của Thông tư này và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép (hồ sơ có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện).

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho đơn vị đề nghị cấp phép nếu hồ sơ không đầy đủ và hợp lệ. Trong văn bản thông báo, phải nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực yêu cầu phải bổ sung, sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan thì trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu, đơn vị đề nghị cấp phép phải sửa đổi, bổ sung và trả lời bằng văn bản.

+ Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra tại cơ sở (nếu cần thiết) và cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép.

+ Trong quá trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế nếu chưa đủ điều kiện đáp ứng quy định theo nội dung tại hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có quyền yêu cầu đơn vị đề nghị cấp phép bổ sung điều kiện hoặc từ chối cấp phép bằng văn bản trong đó phải nêu rõ lý do.

+ Giấy phép hoạt động điện lực được làm thành 03 bản chính, 01 bản giao cho đơn vị được cấp phép, 02 bản lưu tại cơ quan cấp giấy phép.

- Cách thức thực hiện: hồ sơ có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

- Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013 của Bộ Công Thương).

+ Bản sao Giấy phép hoạt động điện lực và bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập gần nhất của đơn vị điện lực đề nghị cấp phép.

+ Tài liệu chứng minh việc duy trì các điều kiện đối với lĩnh vực hoạt động đã được cấp giấy phép.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ;

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, Tổ chức;

- Cơ quan thực hiện TTHC:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.

+ Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép hoạt động điện lực;

- Phí, lệ phí: bao gồm phí thẩm định và lệ phí
* Phí thẩm định: 400.000 đồng/giấy phép.

Ghi chú:
Trường hợp đối với một tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép để thực hiện từ hai lĩnh vực hoạt động điện lực trở lên, thì mức thu phí thẩm định được tính bằng 50% mức tính như sau:
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Trong đó: 

- P1: Phí thẩm định lớn nhất của 1 trong các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp phép (được quy định tại mục I Phụ lục nêu trên);

- Pi: Phí thẩm định của các lĩnh vực hoạt động điện lực còn lại;

- 0,4: Hệ số điều chỉnh.

* Lệ phí: 350.000 đồng/giấy phép.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động điện lực theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013;

- Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
+ Điều kiện chung: Tổ chức, cá nhân được cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực phải đáp ứng các điều kiện chung sau (theo Điều 28 Nghị định 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013):

+ Là tổ chức, cá nhân được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:

a) Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp;

b) Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã;

c) Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;

d) Các tổ chức khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

+ Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp phép.

+ Có hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực hợp lệ.

+ Nộp lệ phí, phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định

Ngoài các điều kiện chung quy định tại Điều 28 Nghị định 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 phải đáp ứng các điều kiện sau (theo Điều 31 Nghị định137/2013/NĐ-CP):

+ Có trang thiết bị công nghệ, phương tiện phục vụ, nhà xưởng, công trình kiến trúc được xây dựng, lắp đặt, kiểm tra, nghiệm thu đạt yêu cầu theo quy định, đáp ứng các yêu cầu của công tác vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện phân phối, các trạm biến áp và các thiết bị đồng bộ kèm theo; hệ thống phòng cháy và chữa cháy đảm bảo yêu cầu theo quy định.

+ Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành điện và có thời gian làm việc trong lĩnh vực phân phối điện ít nhất 05 năm. Người trực tiếp vận hành phải được đào tạo chuyên ngành điện hoặc có giấy chứng nhận đào tạo về điện do cơ sở dạy nghề cấp, được kiểm tra quy trình vận hành và quy định an toàn theo quy định pháp luật, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này.

+ Tổ chức, cá nhân hoạt động phân phối điện tại nông thôn phải đáp ứng điều kiện: Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành phải được đào tạo chuyên ngành điện và có kinh nghiệm làm việc với lưới điện ít nhất 03 năm. Người trực tiếp vận hành, sửa chữa điện phải được đào tạo chuyên ngành điện hoặc có giấy chứng nhận đào tạo về điện do cơ sở dạy nghề cấp, được huấn luyện và sát hạch về an toàn điện và được cấp thẻ an toàn điện theo quy định của pháp luật.

- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:
+ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

+ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

+ Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013 của Bộ Công Thương Quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn của Giấy phép hoạt động điện lực.

+ Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực.

           + Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

+ Quyết định số 2692/QĐ-UB ngày 18/9/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc uỷ quyền cho Sở Công nghiệp (nay là Sở Công Thương) cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực.

Phụ lục 1 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

... , ngày  …  tháng … năm ...


ĐỀ NGHỊ

Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực

Kính gửi: Cục Điều tiết điện lực/ Sở Công Thương tỉnh …
Tên tổ chức đề nghị: ………………………………………………

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):………………………………………

Có trụ sở giao dịch chính tại:………Điện thoại:..……….. Fax:………

Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:………. ……….        ngày …  tháng … năm …     

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:……….. do…….. cấp ngày…..

Giấy phép hoạt động điện lực số: ….. do ……. cấp ngày ……… (nếu có).  

Ngành nghề kinh doanh hiện tại:……………...……………………………..

Đề nghị cấp/ gia hạn/ sửa đổi/ bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:

- …………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………….

Các giấy tờ kèm theo:

- …………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………….

 Đề nghị Cục Điều tiết điện lực/ Sở Công Thương ... cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho ... (tên tổ chức đề nghị). 

Đơn vị xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./.

	
	Lãnh đạo đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)





16. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kV tại địa phương

-  Trình tự thực hiện:
+ Tổ chức, cá nhân đề nghị Cấp giấy phép hoạt động điện lực gửi đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Công Thương 01 bộ hồ sơ theo quy định (hồ sơ có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện).

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị Cấp giấy phép hoạt động điện lực, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho đơn vị đề nghị cấp phép nếu hồ sơ không đầy đủ và hợp lệ. Trong văn bản thông báo, phải nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực yêu cầu phải bổ sung, sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan thì trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu, đơn vị đề nghị cấp phép phải sửa đổi, bổ sung và trả lời bằng văn bản.

+ Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra tại cơ sở (nếu cần thiết) và Cấp giấy phép.

+ Trong quá trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế nếu chưa đủ điều kiện đáp ứng quy định theo nội dung tại hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có quyền yêu cầu đơn vị đề nghị cấp phép bổ sung điều kiện hoặc từ chối cấp phép bằng văn bản trong đó phải nêu rõ lý do.

+ Giấy phép hoạt động điện lực được làm thành 03 bản chính, 01 bản giao cho đơn vị được cấp phép, 02 bản lưu tại cơ quan cấp giấy phép.

- Cách thức thực hiện: hồ sơ có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị Cấp giấy phép hoạt động điện lực (theo phụ lục 1 Thông tư 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013).

+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép.

+ Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý (Ban lãnh đạo, người trực tiếp quản lý kỹ thuật), kèm theo bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ;
- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
-  Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, Tổ chức;

- Cơ quan thực hiện TTHC:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.

+ Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép hoạt động điện lực.

- Phí, lệ phí: bao gồm phí thẩm định và lệ phí

* Phí thẩm định:

+ Cấp mới: 700.000 đồng/giấy phép.

+ Ghi chú:

Trường hợp đối với một tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép để thực hiện từ hai lĩnh vực hoạt động điện lực trở lên, thì mức thu phí thẩm định được tính như sau:


[image: image16.wmf]å

=

+

=

n

i

i

TD

P

P

P

2

1

4

,

0


Trong đó: - P1: Phí thẩm định lớn nhất của 1 trong các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp phép;

- Pi: Phí thẩm định của các lĩnh vực hoạt động điện lực còn lại;
- 0,4: Hệ số điều chỉnh

* Lệ phí: 

+ Cấp mới: 700.000 đồng/giấy phép
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Văn bản đề nghị Cấp giấy phép hoạt động điện lực theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013;

+ Bản kê khai Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia chính theo Phụ lục 7b, Thông tư 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013.

-  Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Điều kiện chung: Tổ chức, cá nhân được Cấp giấy phép hoạt động điện lực phải đáp ứng các điều kiện chung sau (theo Điều 28 Nghị định 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013):

+ Là tổ chức, cá nhân được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:

a) Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp;

b) Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã;

c) Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;

d) Các tổ chức khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

+ Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp phép.

+ Có hồ sơ đề nghị Cấp giấy phép hoạt động điện lực hợp lệ.

+ Nộp lệ phí, phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định

Ngoài các điều kiện chung quy định tại Điều 28 Nghị định 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 phải đáp ứng các điều kiện sau (theo Điều 33 Nghị định 137/2013/NĐ-CP):

+ Người trực tiếp quản lý kinh doanh bán lẻ điện phải có bằng trung cấp trở lên thuộc chuyên ngành điện, kinh tế, tài chính hoặc chuyên ngành tương tự và có thời gian làm việc trong lĩnh vực kinh doanh mua bán điện ít nhất 05 năm.

+ Người trực tiếp vận hành phải được đào tạo chuyên ngành điện hoặc có giấy chứng nhận đào tạo về điện do cơ sở dạy nghề cấp, được đào tạo an toàn điện theo quy định.

+ Có hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin phù hợp với yêu cầu của thị trường điện lực.

- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

+ Luật Điện lực ngày 03/12/2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012;

+ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

+ Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013 của Bộ Công Thương Quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn của Giấy phép hoạt động điện lực.

           + Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực.

           + Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

           + Quyết định số 2692/QĐ-UB ngày 18/9/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc uỷ quyền cho Sở Công nghiệp (nay là Sở Công Thương) cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực.

Phụ lục 1 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

... , ngày  …  tháng … năm ...


ĐỀ NGHỊ

Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực

Kính gửi: Cục Điều tiết điện lực/ Sở Công Thương tỉnh …
Tên tổ chức đề nghị: ………………………………………………

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):………………………………………

Có trụ sở giao dịch chính tại:………Điện thoại:..……….. Fax:………

Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:………. ……….        ngày …  tháng … năm …     

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:……….. do…….. cấp ngày…..

Giấy phép hoạt động điện lực số: ….. do ……. cấp ngày ……… (nếu có).  

Ngành nghề kinh doanh hiện tại:……………...……………………………..

Đề nghị cấp/ gia hạn/ sửa đổi/ bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:

- …………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………….

Các giấy tờ kèm theo:

- …………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………….

 Đề nghị Cục Điều tiết điện lực/ Sở Công Thương ... cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho ... (tên tổ chức đề nghị). 

Đơn vị xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./.

	
	Lãnh đạo đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)




Phụ lục 7b Danh sách trích ngang cán bộ quản lý, chuyên gia chính
(Cho lĩnh vực hoạt động phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, xuất nhập khẩu điện, bán buôn và bán lẻ điện)

	STT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Quê quán
	Chức vụ
	Trình độ chuyên môn
	Thâm niên
 công tác (năm)
	Ghi chú

	I
	Cán bộ quản lý
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Chuyên gia chính, quản lý kỹ thuật
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	



17. Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kV tại địa phương
-  Trình tự thực hiện:
+ Tổ chức, cá nhân đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực gửi đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Công Thương 01 bộ hồ sơ theo quy định (hồ sơ có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện).

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực, cơ quan sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho đơn vị đề nghị cấp phép nếu hồ sơ không đầy đủ và hợp lệ. Trong văn bản thông báo, phải nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp cơ quan sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực yêu cầu phải bổ sung, sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan thì trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu, đơn vị đề nghị cấp phép phải sửa đổi, bổ sung và trả lời bằng văn bản.

+ Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra tại cơ sở (nếu cần thiết) và sửa đổi, bổ sung giấy phép.

+ Trong quá trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế nếu chưa đủ điều kiện đáp ứng quy định theo nội dung tại hồ sơ, cơ quan sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực có quyền yêu cầu đơn vị đề nghị cấp phép bổ sung điều kiện hoặc từ chối cấp phép bằng văn bản trong đó phải nêu rõ lý do.

+ Giấy phép hoạt động điện lực được làm thành 03 bản chính, 01 bản giao cho đơn vị được cấp phép, 02 bản lưu tại cơ quan cấp giấy phép.

- Cách thức thực hiện: hồ sơ có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo phụ lục 1 Thông tư 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013).

+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép.

+ Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý (Ban lãnh đạo, người trực tiếp quản lý kỹ thuật), kèm theo bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ;

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
-  Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, Tổ chức;

- Cơ quan thực hiện TTHC:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.

+ Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép hoạt động điện lực;

- Phí, lệ phí: bao gồm phí thẩm định và lệ phí

* Phí thẩm định:

+ Cấp mới: 700.000 đồng/giấy phép.

+ Cấp sửa đổi, bổ sung: 350.000 đồng/giấy phép.

+ Ghi chú:

Trường hợp đối với một tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép để thực hiện từ hai lĩnh vực hoạt động điện lực trở lên, thì mức thu phí thẩm định được tính bằng 50% mức tính như sau:
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Trong đó: - P1: Phí thẩm định lớn nhất của 1 trong các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp phép;

- Pi: Phí thẩm định của các lĩnh vực hoạt động điện lực còn lại;

- 0,4: Hệ số điều chỉnh.

* Lệ phí:

+ Cấp mới: 700.000 đồng/giấy phép.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ Văn bản đề nghị Cấp giấy phép hoạt động điện lực theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013;

+ Bản kê khai Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia chính theo Phụ lục 7b, Thông tư 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013.

-  Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Điều kiện chung: Tổ chức, cá nhân được Cấp giấy phép hoạt động điện lực phải đáp ứng các điều kiện chung sau (theo Điều 28 Nghị định 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013):

+ Là tổ chức, cá nhân được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:

a) Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp;

b) Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã;

c) Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;

d) Các tổ chức khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

+ Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp phép.

+ Có hồ sơ đề nghị Cấp giấy phép hoạt động điện lực hợp lệ.

+ Nộp lệ phí, phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định

Ngoài các điều kiện chung quy định tại Điều 28 Nghị định 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 phải đáp ứng các điều kiện sau (theo Điều 33 Nghị định 137/2013/NĐ-CP):

+ Người trực tiếp quản lý kinh doanh bán lẻ điện phải có bằng trung cấp trở lên thuộc chuyên ngành điện, kinh tế, tài chính hoặc chuyên ngành tương tự và có thời gian làm việc trong lĩnh vực kinh doanh mua bán điện ít nhất 05 năm.

+ Người trực tiếp vận hành phải được đào tạo chuyên ngành điện hoặc có giấy chứng nhận đào tạo về điện do cơ sở dạy nghề cấp, được đào tạo an toàn điện theo quy định.

+ Có hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin phù hợp với yêu cầu của thị trường điện lực.

- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:
+ Luật Điện lực ngày 03/12/2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012;

+ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

+ Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013 của Bộ Công Thương Quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn của Giấy phép hoạt động điện lực.

           + Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực.

           + Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

 + Quyết định số 2692/QĐ-UB ngày 18/9/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc uỷ quyền cho Sở Công nghiệp (nay là Sở Công Thương) cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực.

Phụ lục 1 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

... , ngày  …  tháng … năm ...


ĐỀ NGHỊ

Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực

Kính gửi: Cục Điều tiết điện lực/ Sở Công Thương tỉnh …
Tên tổ chức đề nghị: ………………………………………………

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):………………………………………

Có trụ sở giao dịch chính tại:………Điện thoại:..……….. Fax:………

Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:………. ……….        ngày …  tháng … năm …     

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:……….. do…….. cấp ngày…..

Giấy phép hoạt động điện lực số: ….. do ……. cấp ngày ……… (nếu có).  

Ngành nghề kinh doanh hiện tại:……………...……………………………..

Đề nghị cấp/ gia hạn/ sửa đổi/ bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:

- …………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………….

Các giấy tờ kèm theo:

- …………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………….

 Đề nghị Cục Điều tiết điện lực/ Sở Công Thương ... cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho ... (tên tổ chức đề nghị). 

Đơn vị xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./.

	
	Lãnh đạo đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)




Phụ lục 7b Danh sách trích ngang cán bộ quản lý, chuyên gia chính
(Cho lĩnh vực hoạt động phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, xuất nhập khẩu điện, bán buôn và bán lẻ điện)

	STT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Quê quán
	Chức vụ
	Trình độ chuyên môn
	Thâm niên
 công tác (năm)
	Ghi chú

	I
	Cán bộ quản lý
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	II
	Chuyên gia chính, quản lý kỹ thuật
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18. Thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kV tại địa phương
-  Trình tự thực hiện:
+ Trước khi giấy phép hoạt động điện lực hết hạn sử dụng 03 tháng, đơn vị điện lực phải lập hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động điện lực và thực hiện đúng trình tự, thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực theo quy định. Trong trường hợp giấy phép hoạt động điện lực đã hết hạn sử dụng hoặc đơn vị được cấp giấy phép không thực hiện trình tự theo quy định thì việc lập hồ sơ và trình tự, thủ tục đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực áp dụng như trường hợp cấp lần đầu.
+ Tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động điện lực gửi đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Công Thương 01 bộ hồ sơ theo quy định (hồ sơ có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện).

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động điện lực, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho đơn vị đề nghị cấp phép nếu hồ sơ không đầy đủ và hợp lệ. Trong văn bản thông báo, phải nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực yêu cầu phải bổ sung, sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan thì trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu, đơn vị đề nghị cấp phép phải sửa đổi, bổ sung và trả lời bằng văn bản.

+ Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra tại cơ sở (nếu cần thiết) và gia hạn giấy phép.

+ Trong quá trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế nếu chưa đủ điều kiện đáp ứng quy định theo nội dung tại hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có quyền yêu cầu đơn vị đề nghị cấp phép bổ sung điều kiện hoặc từ chối cấp phép bằng văn bản trong đó phải nêu rõ lý do.

+ Giấy phép hoạt động điện lực được làm thành 03 bản chính, 01 bản giao cho đơn vị được cấp phép, 02 bản lưu tại cơ quan cấp giấy phép.

- Cách thức thực hiện: hồ sơ có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

            - Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013 của Bộ Công Thương).

+ Bản sao Giấy phép hoạt động điện lực và bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập gần nhất của đơn vị điện lực đề nghị cấp phép.

+ Tài liệu chứng minh việc duy trì các điều kiện đối với lĩnh vực hoạt động đã được cấp giấy phép.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ;

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
-  Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, Tổ chức;

- Cơ quan thực hiện TTHC:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.

+ Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép hoạt động điện lực;

- Phí, lệ phí: bao gồm phí thẩm định và lệ phí

* Phí thẩm định: 350.000 đồng/giấy phép.

  Ghi chú:

Trường hợp đối với một tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép để thực hiện từ hai lĩnh vực hoạt động điện lực trở lên, thì mức thu phí thẩm định được tính bằng 50% mức tính như sau:
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Trong đó: - P1: Phí thẩm định lớn nhất của 1 trong các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp phép;

- Pi: Phí thẩm định của các lĩnh vực hoạt động điện lực còn lại;

- 0,4: Hệ số điều chỉnh.

* Lệ phí: 350.000đồng/giấy phép

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động điện lực theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013;

-  Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Điều kiện chung: Tổ chức, cá nhân được gia hạn giấy phép hoạt động điện lực phải đáp ứng các điều kiện chung sau (theo Điều 28 Nghị định 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013):

+ Là tổ chức, cá nhân được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:

a) Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp;

b) Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã;

c) Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;

d) Các tổ chức khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

+ Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp phép.

+ Có hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động điện lực hợp lệ.

+ Nộp lệ phí, phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định

- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:
+ Luật Điện lực ngày 03/12/2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012;

+ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

+ Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013 của Bộ Công Thương Quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn của Giấy phép hoạt động điện lực.

+ Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực.

           + Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

           + Quyết định số 2692/QĐ-UB ngày 18/9/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc uỷ quyền cho Sở Công nghiệp (nay là Sở Công Thương) cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực.

Phụ lục 1 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

... , ngày  …  tháng … năm ...


ĐỀ NGHỊ

Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực

Kính gửi: Cục Điều tiết điện lực/ Sở Công Thương tỉnh …
Tên tổ chức đề nghị: ………………………………………………

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):………………………………………

Có trụ sở giao dịch chính tại:………Điện thoại:..……….. Fax:………

Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:………. ……….        ngày …  tháng … năm …     

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:……….. do…….. cấp ngày…..

Giấy phép hoạt động điện lực số: ….. do ……. cấp ngày ……… (nếu có).  

Ngành nghề kinh doanh hiện tại:……………...……………………………..

Đề nghị cấp/ gia hạn/ sửa đổi/ bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:

- …………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………….

Các giấy tờ kèm theo:

- …………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………….

 Đề nghị Cục Điều tiết điện lực/ Sở Công Thương ... cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho ... (tên tổ chức đề nghị). 

Đơn vị xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./.

	
	Lãnh đạo đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)
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